CHƯƠNG 1: BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
Tiết 1,2,3       BÀI 1: ĐƠN THỨC VÀ ĐA THỨC NHIỀU BIẾN (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được đơn thức, đa thức nhiều biến.

- Thực hiện thu gọn đơn thức, đa thức.

- Tính được giá trị của đa thức khi biết giá trị của các biến.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: 
- Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học. 

3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT.
2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1.Ổn định tổ chức

2.Kiểm tra bài cũ

Giới thiệu nội dung chương 1. 

3.Bài mới

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: 

- HS làm quen với biểu thức đại số nhiều biến.

- Gợi động cơ, hứng thú cho HS tìm hiểu nội dung mới. 
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS câu trả lời cho câu hỏi mở đầu 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.

- GV đặt và yêu cầu HS trả lời câu hỏi: “ Nền nhà được chia thành bao nhiêu hình chữ nhật, bao nhiêu hình vuông, nêu kích thước của mỗi hình? Tính diện tích của nền nhà theo x và y”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận cặp đôi hoàn thành yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Đơn thức và đa thức.
a) Mục tiêu:  

- Phân biệt được đơn thức và đa thức.
b) Nội dung:

- HS quan sát SGK để tìm hiểu khái niệm đơn thức và đa thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: 
- HS Nhận biết được đơn thức, đa thức nhiều biến.

- Vận dụng giải được các bài tập HĐ1, Ví dụ 1, 2, thực hành 1, vận dụng 1. 
d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	* Giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi thực hiện HĐKP1 
- Nêu khái niệm đơn thức, đa thức. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu đại diện nhóm nhanh nhất lên bảng thực hiện HĐKP 1.

- GV yêu cầu vài HS nêu khái niệm đơn thức, đa thức.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 1, chuẩn hóa khái niệm đơn thức, đa thức. 
- GV lưu ý cho học sinh chú ý trong SGK trang 6.
	1. Đơn thức và đa thức

*Định nghĩa:
- Đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số, hoặc một biến, hoặc một tích giữa các số và các biến.

- Đa thức là một tổng của những đơn thức. Mỗi đơn thức là một hạng tử của đa thức. 

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- HS hoạt động cá nhân làm bài Ví dụ 1, Ví dụ 2, SGK trang 7.

- HS hoạt động cặp đôi làm bài Thực hành 1, Vận dụng 1 vào bảng nhóm. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài Ví dụ 1,2

- HS rút ra nhận xét.

- GV yêu cầu 2 nhóm treo kết quả Thực hành 1, Vận dụng 1 của nhóm mình lên bảng. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 2: 

- Chính xác hóa kết quả bài Ví dụ 1, 2, Thực hành 1, Vận dụng 1.
	*Ví dụ 1: SGK trang 7 
* Ví dụ 2: SGK trang 7

* Thực hành 1:

Giải:

a) Các đơn thức là: [image: image2.png]


; [image: image4.png]2m



; 0; [image: image6.png]



b) Các đơn thức trên là những đa thức có 1 hạng tử

Đa thức ab - [image: image8.png]


là đa thức có hai hạng tử

Đa thức x3 – x + 1 là đa thức có 3 hạng tử.

Biểu thức x - [image: image10.png]


 không phải là đa thức. 

*Vận dụng 1: 

a) [image: image12.png]~a’
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Hoạt động 2: Đơn thức thu gọn
a) Mục tiêu: 

- Nhận biết đơn thức thu gọn và biết viết một đơn thức nhiều biến dưới dạng đơn thức thu gọn. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức về đơn thức thu gọn. 

c) Sản phẩm: HS tìm ra định nghĩa đơn thức thu gọn và kiến thức liên quan, giải được các bài tập HĐKP 2, Ví dụ 3 và Thực hành 2. 
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*GV giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS đọc kĩ nội dung trong HĐKP2 và nêu nhận xét về kết quả của hai bạn?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV cho HS trả lời tại chỗ
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 2, chuẩn hóa khái niệm đơn thức thu gọn. 
- GV đưa ra cho học sinh các chú ý SGK trang 8 về các kiến thức liên quan đến đơn thức thu gọn. 
	2. Đơn thức thu gọn 

HĐKP2:

Hai kết quả đều đúng. Tuy nhiên kết quả của Tâm được viết gọn hơn.

* Ghi nhớ: (SGK trang 8)

* Chú ý: (SGK trang 8) 


	*GV giao nhiệm vụ học tập 2:

- GV yêu cầu HS và phân tích ví dụ 3 SGK trang 8 để hiểu rõ hơn về đơn thức thu gọn, bậc của đơn thức thu gọn.

- HS thực hiện cặp đôi làm Thực hành 2/ SGK trang 9.  
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV cho HS hoạt động cá nhân, tự tìm hiểu Ví dụ 3. 

- GV cho 4 học sinh lên bảng làm Thực hành 2. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả của  Thực hành 2. 
	- Ví dụ 3. (SGK – tr8)

* Thực hành 2:

Giải: 

a)12x2y2; hệ số là 12, bậc là 4.

b) -2y2z; hệ số là -2, bậc là 3

c) x4y; hệ số là 1; bậc là 5

d) 5x2y4z4; hệ số là 5; bậc là 10. 




Hoạt động 3: Cộng, trừ đơn thức đồng dạng. 
a) Mục tiêu: 

- HS biết cộng trừ, đơn thức đồng dạng. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS biết cộng trừ đơn thức đồng dạng, giải được các bài tập HĐKP3, Ví dụ 4, Thực hành 3.  
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*GV giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS thực hiện cặp đôi đọc kĩ nội dung trong HĐKP3 và thực hiện các yêu cầu?

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV cho 2 nhóm lên bảng thực hiện.  
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 3, chuẩn hóa khái niệm đơn thức đồng dạng, cách cộng trừ đơn thức đồng dạng.  
	3. Cộng, trừ đơn thức đồng dạng

HĐKP3:
a) 3x.y.x + x.2x.y = 3x2y + 2 x2y 

(3 + 2) x2y = 5x2y
b) 3x.y.x - x.2x.y = 3x2y - 2 x2y 

= (3 – 2)x2y= x2y
* Ghi nhớ: (SGK trang 9)



	*GV giao nhiệm vụ học tập 2:

- GV yêu cầu HS và phân tích ví dụ 4 SGK trang 8 để hiểu rõ hơn về đơn thức đồng dạng, cách cộng trừ đơn thức đồng dạng.

- HS thực hiện cặp đôi làm Thực hành 3/ SGK trang 10.  
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV cho HS hoạt động cá nhân, tự tìm hiểu Ví dụ 3. 

- GV cho 4 học sinh lên bảng làm Thực hành 2. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả của  Thực hành 3. 
	- Ví dụ 4. (SGK – tr9)

* Thực hành 3:

Giải: 
a) Hai đơn thức đồng dạng;
xy + (-6xy) = -5xy
xy - (-6xy) = 7xy

b) Hai đơn thức không đồng dạng.
c) Hai đơn thức đồng dạng;

-4yzx2 + 4x2yz = 0

-4yzx2 - 4x2yz = - 8x2yz




Hoạt động 4: Đa thức thu gọn. 

a) Mục tiêu: 

- HS nhận biết sự cần thiết và cách thu gọn đa thức nhiều biến. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS biết thu gọn đa thức nhiều biến, giải được các bài tập HĐKP4, Ví dụ 5, Thực hành 4, 5, Vận dụng 2.   
d) Tổ chức thực hiện: 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	*GV giao nhiệm vụ học tập 1:

- GV yêu cầu HS thực hiện cặp đôi đọc kĩ nội dung trong HĐKP4 và thực hiện các yêu cầu?

- HS rút ra định nghĩa đa thức thu gọn. 

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV cho 2 nhóm lên bảng thực hiện.  
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐKP 4, chuẩn hóa khái niệm đa thức thu gọn và các kiến thức liên quan phần chú ý.  
	4. Đa thức thu gọn.
HĐKP4:

a) Giá trị của A tại x = -2; y = [image: image14.png]


 là 2

b) Giá trị của B tại x = -2; y = [image: image16.png]


 là 2

Giá trị của hai đa thức tại x = -2; y = [image: image18.png]


 bằng nhau. 

* Ghi nhớ: (SGK trang 10)

* Chú ý: (SGK trang 10)



	*GV giao nhiệm vụ học tập 2:

- GV yêu cầu HS và phân tích ví dụ 5 SGK trang 8 để hiểu rõ hơn về cách thu gọn đa thức nhiều biến, bậc của đa thức thu gọn.

- HS thực hiện cá nhân làm Thực hành 4,5/ SGK trang 10.  

- HS hoạt động nhóm làm Vận dụng 2 SGK trang 11. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận 2: 

- GV cho HS hoạt động cá nhân, tự tìm hiểu Ví dụ 5. 

- GV cho 3 học sinh lên bảng làm Thực hành 4, 5
- GV cho đại diện 2 nhóm có kết quả nhanh nhất lên bảng treo kết quả Vận dụng 2. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa kết quả của  Thực hành 4,5 và Vận dụng 2. 
	- Ví dụ 5. (SGK – tr10)

* Thực hành 4:

Giải: 

a)A= x – 2y + xy – 3x + y2
      = y2 + xy + (x – 3x) -2y

      = y2 + xy – 2x -2y 
bậc của A là 2

b)B = xyz -  x2y + xz -[image: image20.png]
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 = (xyz - [image: image24.png]


) – x2y + (xz + [image: image26.png]



 = [image: image28.png]


 – x2y + [image: image30.png]3
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bậc của B là 3

* Thực hành 5:

Giải: 

A = 3x2y – 5xy – 2x2y – 3xy 

    = (3x2y – 2x2y) - (5xy + 3xy)

    = x2y - 8xy

Tại x = 3; y = [image: image32.png]


, ta có:
A = 32.([image: image34.png]


) - 8.3.[image: image36.png]


) = [image: image38.png]



*Vận dụng 2:
a) Thể tích V = 6a2h

Diện tích xung quanh S = 10ah

b)Khi a =2 cm, h = 5 cm thì 

V = 120 cm3; S = 100 cm2.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về đơn thức, đa thức nhiều biến, cách thu gọn đơn thức, đa thức. 

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT
c) Sản phẩm: HS giải được các bài tập GV yêu cầu và có thể giải được các bài tập dạng tương tự.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm 

Câu 1: Trong các biểu thức sau, biểu thức nào là đơn thức?

A. 
[image: image39.wmf]2
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Câu 2: Biểu thức nào không phải là đa thức trong các biểu thức sau?

A.x2 – 5x +2 ;
B.  
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Câu 3: Trong các đơn thức sau, đơn thức nào đồng dạng với đơn thức 
[image: image46.wmf]2
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Câu 4: Bậc của đa thức 5x2y – 2xy2 – 2x + 4 là 

A.3                          B. 2                           C. 1                          D. 0 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

HS quan sát và chú ý lắng nghe, giơ tay hoàn thành câu trắc nghiệm.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi 
Kết quả :

	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	A
	D
	B
	A


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các bạn ra kết quả chính xác.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.
c) Sản phẩm: HS giải đúng bài tập 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

- GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập 4 trong SGK 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS suy nghĩ, trả lời các câu hỏi bài tập 

Bước 3: Báo cáo thảo luận:

GV mời HS lên bảng trình bày, HS khác hoàn thành vào vở, nhận xét câu trả lời trên bảng của bạn. 

Kết quả 

Bài 4. 

P = 4xy2 – 6xy – 2xz
Thay x = -3; y = [image: image52.png]


; z = 3 ta có:

P = 4. (-3).[image: image54.png]


2 – 6. (-3).[image: image56.png]


) – 2(-3).3 = 6

4. Nhận xét, Hướng dẫn về nhà:

- HS ôn lại các kiến thức về đơn thức, đa thức
- Hoàn thành các bài tập còn lại trong SGK.

- Chuẩn bị bài mới “Các phép toán với đa thức nhiều biến

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO DÀNH CHO HỌC SINH: Sách bài tập toán 8.

V. RÚT KINH NGHIỆM 

Nội dung:

…………………………………………………………………………….................
Phương pháp:

....……………………………………………………………………………………
Sử dụng TB, ĐDDH: ………………………………………………………………………………………
Tiết 4,5,6

BÀI 2: CÁC PHÉP TOÁN VỚI ĐA THỨC NHIỀU BIẾN (3 tiết)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:  

Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
-Thực hiện được phép cộng, trừ hai đa thức.Thực hiện được phép nhân hai đơn thức, nhân đơn thức với đa thức, nhân hai đa thức.Thực hiện được phép chia hết đơn thức cho đơn thức, đa thức cho đơn thức.
2. Năng lực 

Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá .Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm,Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: 

-Tư duy và lập luận toán học, Mô hình hóa toán học; Giao tiếp toán học,Giải quyết vấn đề toán học.

3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT(ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 

2 - HS: 

- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

- Ôn tập lại kiến thức về đa thức một biến, giá trị của đa thức một biến và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia với đa thức một biến.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: 
- Thông qua giải bài toán về tìm diện tích trong tình huống có tính thực tế, HS có cơ hội trải nghiệm và làm quen với biểu thức đại số nhiều biến. Qua đó, HS bước đầu nhận thấy sự cần thiết của khái niệm đa thức nhiều biến và tạo hứng thú học tập.

b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện yêu cầu dưới sự dẫn dắt của GV và trình bày kết quả. (HS thực hiện các phép tính bằng cách coi y như những số thực)

c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân 

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV chiếu Slide dẫn dắt, đặt vấn đề qua bài toán mở đầu và yêu cầu HS thảo luận thực hiện yêu cầu của hoạt động. (chưa cần HS giải):  

“Trên một đoạn sông thẳng, xuất phát cùng lúc từ một bến thuyền, thuyền đi xuôi dòng với tốc độ (v+3) km/h, ca nô đi ngược dòng với tốc độ (2v – 3)km/h.
Làm thế nào để tìm được quãng đường của mỗi phương tiện và khoảng cách giữa chúng sau khoảng thời gian t giờ kể từ khi rời bến?”
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+ GV hỗ trợ HS bằng cách vẽ sơ đồ và nhắc lại công thức tính quãng đường (của chuyển động đều) bằng vận tốc nhân với thời gian.

+ HS giải thích cách tìm quãng đường của mỗi phương tiện (lấy vận tốc nhân với thời gian) và khoảng cách giữa hai phương tiện (cộng hai quãng đường, vì hai phương tiện đi về hai phía ngược nhau). 
+ HS có thể tính cụ thể các đại lượng bằng cách coi v và t là những số thực.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết quả: 

+ Quãng đường thuyền đi được: S = (v+3).t = vt + 3t (km)

+ Quãng đường ca nô đi được: S' = (2v - 3).t = 2vt – 3t (km).

+ Khoảng cách giữa hai phương tiện d = S + S'= (vt+3t) + (2vt – 3t) (km).

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Để thực hiện tính toán, rút gọn các biểu thức trên chúng ta sẽ vào bài học ngày hôm nay ”.
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  Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Hoạt động 1: Cộng, trừ hai đa thức

a) Mục tiêu:  

- HS thực hiện được phép toán cộng, trừ đa thức nhiều biến và giải các bài toán liên quan đến phép cộng và trừ đa thức nhiều biến.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về cách cộng, trừ đa thức nhiều biến theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS vận dụng kiến thức thực hiện được phép toán cộng, trừ đa thức nhiều biến để thực hành làm các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng 

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 thảo luận thực hiện yêu cầu của HĐKP1 ra phiếu nhóm.

+ GV quan sát, hỗ trợ khi HS khó khăn trong việc xác định giá tiền của mỗi tấm (bằng diện tích nhân với đơn giá) và tổng số tiền mỗi lần.

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả và giải thích cách làm
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 GV chữa bài, chốt đáp án. 

- GV chiếu và phân tích, giải thích lần lượt các bước ví dụ trong SGK (tr12).
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 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi và rút ra kết luận về quy tắc cộng, trừ hai đa thức. (GV đặt câu hỏi dẫn dắt: “Để thực hiện cộng, trừ hai đa thức ta làm như thế nào?”)
- GV mời một vài HS đọc khung kiến thức trọng tâm.

- GV phân tích đề bài Ví dụ 1, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày phép cộng và trừ hai đa thức. 

(GV vừa chiếu từng bước thực hiện lên bảng, vừa giải thích cách làm)

- HS áp dụng quy tắc thực hành và rèn kĩ năng trình bày cộng, trừ hai đa thức nhiều biến thông qua việc hoàn thành Thực hành 1 vào vở cá nhân. (HS có thể trao đổi cặp đôi để kiểm tra chéo đáp án và cách trình bày).
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 GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả.
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 Từ kết quả của bài tập Thực hành 1, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, áp dụng kiến thức hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại quy tắc cộng, trừ hai đa thức nhiều biến.
	1. Cộng, trừ hai đa thức.

HĐKP1:

Số tiền lần 1, lần 2 lần lượt là:

[image: image69.png]P, = 2x%a+ 4xa+ 5xya



 (đồng)

[image: image71.png]P, = 4x*a + 3xa + 6xya



 (đồng)

a) Tổng số tiền của hai lần là: 

T =  P1 + P2 = 6x2a + 7xa + 11xya (đồng)

b) Chênh lệch số tiền giữa lần 2 và lần 1là:

H =  P2 - P1 = 2x2a - xa + xya (đồng)
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Kết luận:
Muốn cộng hay trừ hai đa thức ta làm như sau:

- Viết hai đa thức trong ngoặc và nối với nhau bằng dấu (+) hay trừ (-).

- Bỏ dấu ngoặc rồi thu gọn đa thức thu được.

Ví dụ 1: (SGK – tr13)

Thực hành 1:

M + N = 1 +  x + 2xy;

M - N = 1 – x + 4xy - 4x2y2



Hoạt động 2: Nhân hai đa thức

a) Mục tiêu:  

- HS nhận biết và thực hiện được phép nhân hai đơn thức, phép nhân hai đa thức.

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về phép nhân hai đơn thức và phép nhân hai đa thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về nhân hai đơn thức, nhân hai đa thức để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 3, Thực hành 3, Vận dụng 1, Vận dụng 2,3.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

· Nhân hai đơn thức

- GV tổ chức cho HS  làm việc cá nhân hoàn thành HĐKP2:

+ GV yêu cầu HS nhớ và nhắc lại công thức tính diện tích hình chữ nhật và thể tích hình hộp chữ nhật.

+ GV gợi ý HS tìm diện tích đáy, thể tích của hình hộp chữa nhật có độ dài cạnh bằng chữ.
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 GV mời một vài HS đọc kết quả sau đó chốt đáp án.

- GV trình chiếu và phân tích, giải thích từng bước ví dụ trong SGK(tr13) để HS biết cách thực hiện phép nhân hai đơn thức.
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 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra kiến thức về cách nhân hai đơn thức trong khung kiến thức. ("Để nhân hai đơn thức, ta thực hiện như thế nào?")
(GV gọi một vài HS đọc lại khung kiến thức)

- GV phân tích đề bài Ví dụ 2, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày phép nhân hai đơn thức (tương tự như ví dụ GV đã hướng dẫn, phân tích ở trên), yêu cầu HS trình bày vở cá nhân.

+ GV mời 2 bạn lên trình bày bảng
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 GV chữa, chốt đáp án.

- HS củng cố và rèn kĩ năng trình bày nhân hai đơn thức thông qua việc hoàn thành Thực hành 2 vào vở cá nhân.
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 GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả.
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 Từ kết quả của bài tập Thực hành 2, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

· Nhân hai đa thức 

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm trao đổi thảo luận giải bài toán HĐKP3.

+ Câu a: GV gợi ý HS các cách tính diện tích sàn bằng các cách khác nhau (có thể tính diện tích từng sàn sau đó cộng diện tích các sàn lại hoặc tính tổng độ dài một chiều của căn hộ rồi nhân với chiều kia).

+ Câu b: GV gợi ý HS có thể tính diện tích từng phòng hoặc phần ban công, rồi cộng lại.
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 GV mời đại diện một vài nhóm HS trình bày kết quả sau đó chốt đáp án.

- GV trình chiếu và phân tích, giải thích từng bước ví dụ trong SGK(tr14) để HS biết cách thực hiện phép nhân hai đa thức.
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 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra kiến thức về cách nhân hai đa thức trong khung kiến thức. ("Để nhân hai đa thức, ta thực hiện như thế nào?")
(GV gọi một vài HS đọc lại khung kiến thức)

- GV phân tích đề bài Ví dụ 3, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày phép nhân hai đa thức (tương tự như ví dụ GV đã hướng dẫn, phân tích ở trên), yêu cầu HS trình bày vở cá nhân.

+ GV mời 2 bạn lên trình bày bảng
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 GV chữa, chốt đáp án.

- HS củng cố và rèn kĩ năng trình bày nhân hai đa thức thông qua việc hoàn thành Thực hành 3 vào vở cá nhân.
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 GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả.
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 Từ kết quả của bài tập Thực hành 3, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

- HS vận dụng phép tính nhân hai đa thức vào bài toán thực tế hoàn thành Vận dụng 1, Vận dụng 2.

+ GV yêu cầu HS giải và trình bài lời giải, áp dụng các phép tính với đa thức để thực hiện phép tính, giải bài toán.

+ Gv mời 2 HS  trình bày bảng.
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 GV chữa bài, chốt đáp án, lưu ý lại các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện các phép tính với đa thức.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, vận dụng quy tắc hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại quy tắc nhân đơn thức với đơn thức, nhân đa thức với đa thức.
	2. Nhân hai đa thức

· Nhân hai đơn thức

HĐKP2.

[image: image96.png]2x
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Chiều dài và chiều cao đều bằng k.2x = 2kx.

a) Diện tích đáy: S = 2x.2kx = 4kx2 (cm2)

b) Thể tích: V = 2x.2kx.2kx = 8k2x3  (cm3)

[image: image98.png]


 Để nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau, nhân các luỹ thừa cùng biến, rồi nhân các kết quả đó với nhau.

Ví dụ 2: SGK – tr14

Thực hành 2. 

a) (4x3).(-6x3y) = -24x6y

b) (-2y).(-5xy2) = 10xy3
c) (-2a)3.(2ab)2 = -32a5b2

· Nhân hai đa thức:

HĐKP 3:

a) Cách 1: 

S = 2x.y + 2x.3x + 2x.2 = 2xy + 6x2 + 4x (m2)  (tính diện tích từng phòng rồi cộng lại).

Cách 2:

S = 2x.(y + 3x + 2)  = 2xy + 6x2 + 4x (m2)  (tính tổng độ dài một chiều của căn hộ, rồi nhân với chiều kia).

b) S' = 2xy + 6x2  + 7x + y + 2 (m2)

[image: image100.png]


 Kết luận:
- Để nhân đơn thức với đa thức, ta nhân đơn thức đó với từng hạng tử của đa thức, rồi cộng các kết quả với nhau.

- Để nhân hai đa thức, ta nhân từng hạng tử của đa thức này với đa thức kia, rồi cộng các kết quả với nhau.

Ví dụ 3 (SGK-tr15)

Thực hành 3. 

a) (-5a4).(a2b – ab2) = -5a6b + 5a5b2
b) (x+2y).(xy2 – 2y3) =  x2y2 – 4y4.

Vận dụng 1. 

+ Quãng đường thuyền đi được: S = (v+3).t = vt + 3t (km)

+ Quãng đường ca nô đi được: S' = (2v-3).t = 2vt – 3t (km).

+ Khoảng cách giữa hai phương tiện d = S + S'= (vt+3t) + (2vt – 3t) = 3vt (km).

Vận dụng 2:

[image: image101.png]2x + 3y
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S= (2x+3y) .5y – x.(x+y) = 9xy + 15y2 – x2


Hoạt động 3: Chia đa thức cho đơn thức

a) Mục tiêu:  

- HS nhận biết được khi nào thì một đơn thức hay một đa thức chia hết cho một đơn thức. 
- Thực hiện được phép chia một đa thức cho một đơn thức mà trường hợp riêng là chia một đơn thức cho một đơn (trong trường hợp chia hết).

b) Nội dung:

- HS tìm hiểu nội dung kiến thức về chia đơn thức cho đơn thức; chia đa thức cho đơn thức theo yêu cầu, dẫn dắt của GV, thảo luận trả lời câu hỏi và hoàn thành các bài tập ví dụ, thực hành, vận dụng trong SGK. 

c) Sản phẩm: HS ghi nhớ và vận dụng kiến thức về chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức để thực hành hoàn thành bài tập Ví dụ 4,5; Thực hành 4,5;  Vận dụng 3,4.

d) Tổ chức thực hiện:

	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

· Chia đơn thức cho đơn thức.

- GV tổ chức cho HS trao đổi nhóm đôi hoàn thành HĐKP4.

+ GV dẫn dắt, gợi ý HS giải bài toán:

+ HS giải bài toán, trình bày lời giải và giải thích cách làm với bạn.

[image: image103.png]


 GV mời đại diện 2 HS lên bảng trình bày kết quả.

- GV trình chiếu và phân tích, giải thích từng bước ví dụ trong SGK(tr15) để HS biết cách thực hiện phép chia đơn thức cho đơn thức và rút ra quy tắc chia đơn thức cho đơn thức (dưới sự dẫn dắt của GV)

[image: image105.png]


 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra kiến thức về quy tắc chia đơn thức cho đơn thức trong khung kiến thức. ("Để chia đơn thức A cho đơn thức B, ta làm như thế nào?")
(GV gọi một vài HS đọc lại khung kiến thức)

- GV phân tích đề bài Ví dụ 4, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày phép chia đơn thức cho đơn thức (tương tự như ví dụ GV đã hướng dẫn, phân tích ở trên), yêu cầu HS trình bày vở cá nhân.

+ GV mời 1 bạn lên trình bày bảng

[image: image107.png]


 GV chữa, chốt đáp án.

- HS vận dụng quy tắc chia đơn thức cho đơn thức thông qua việc hoàn thành Thực hành 4, Vận dụng 3 vào vở cá nhân.

[image: image109.png]


 GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả.

[image: image111.png]


 Từ kết quả của bài tập Thực hành 4, Vận dụng 3, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

· Chia đa thức cho đơn thức

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm trao đổi thảo luận giải bài toán HĐKP5.

+ Câu a: GV gợi ý HS cách tìm chiều rộng của bức tường:

"Để tìm chiều rộng của mỗi tấm giấy, ta làm như thế nào?"

+ Câu b: GV gợi ý từ kết quả của câu b, ta có thể suy ra được kết quả của câu b.
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 GV mời đại diện một vài nhóm HS trình bày kết quả sau đó chốt đáp án.

[image: image115.png]


 GV dẫn dắt, đặt câu hỏi rút ra kiến thức về quy tắc chia đa thức cho đơn thức trong khung kiến thức:

+ GV phân tích giúp HS nhận biết được khi nào đa thức chia hết cho đơn thức:

Xét đa thức A và đơn thức B bất kì

Nếu có đa thức C sao cho A = B.C thì ta nói A chia hết cho B, được thương là C và viết A : B = C

 ("Để chia đa thức cho đơn thức, ta thực hiện như thế nào?")
(GV gọi một vài HS đọc lại khung kiến thức)

- GV phân tích đề bài Ví dụ 5, vấn đáp, gợi mở giúp HS biết cách trình bày phép chia đa thức cho đơn thức, yêu cầu HS trình bày vở cá nhân.

+ GV mời 2 bạn lên trình bày bảng

[image: image117.png]


 GV chữa, chốt đáp án.

- HS củng cố và rèn kĩ năng trình bày chia đa thức cho đơn thức thông qua việc hoàn thành Thực hành 5 vào vở cá nhân.

[image: image119.png]


 GV gọi hai HS lên bảng trình bày kết quả.

[image: image121.png]


 Từ kết quả của bài tập Thực hành 5, GV lưu ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải.

- HS vận dụng phép tính nhân hai đa thức vào bài toán thực tế hoàn thành Vận dụng 4
+ GV yêu cầu HS giải và trình bài lời giải, áp dụng phép chia đa thức cho đơn thức để thực hiện phép tính, giải bài toán.

+ GV mời 2 HS trình bày bảng.

[image: image123.png]


 GV chữa bài, chốt đáp án, lưu ý lại các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện các phép tính với đa thức.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, vận dụng quy tắc hoàn thành vở.

- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.

Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS, cho HS nhắc lại quy tắc chia đơn thức với đơn thức, chia đa thức đơn thức.
	3. Chia đa thức cho đơn thức

· Chia đơn thức cho đơn thức.

HĐKP 4.
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Diện tích của A là:

S = 2x.2kx = 4kx2 (cm2)

Chiều rộng của B là: 

[image: image125.png]
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 Kết luận:
Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B  (với A chia hết cho B), ta làm như sau:

- Chia hệ số của A cho hệ số của B.

- Chia luỹ thừa của từng biến trong A cho luỹ thừa của cùng biến đó trong B.

- Nhân các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ 4: SGK – tr15

Thực hành 4. 

8x4y5z3 : 2x3y4z = 4xyz2
Vận dụng 3. 

B = 12x2y : (3y) = 4x2
· Chia đa thức cho đơn thức

HĐKP5. 
[image: image128.png]



a) Chiều rộng hai tấm giấy lần lượt là 2x2 : (2x) = x (m) và 5xy : (2x) = [image: image130.png]


y (m).

Chiều rộng của bức tường là:

x + [image: image132.png]


y (m)

b) Chiều rộng của bức tường cũng bằng diện tích của bức tường chia cho chiều cao, tức là bằng (2x2 + 5xy) : (2x). 

Do đó, (2x2 + 5xy) : (2x) = x + [image: image134.png]


y (m)

Kết luận:

Muốn chia một đa thức cho một đơn thức (trường hợp chia hết), ta chia từng hạng tử của đa thức cho đơn thức đó, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

Ví dụ 5: SGK – tr16

Thực hành 5: 
a) (5ab - 2a2) : a = 5b - 2a

b) (6x2y2 – xy2 + 3x2y) : (-3xy) 

= -2xy + [image: image136.png]


y – x

Vận dụng 4. 

H = V : S = (6x2y – 8xy2) : (2xy) = 3x – 4y


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức về các phép toán với đa thức nhiều biến (cộng, trừ đa thức nhiều biến; nhân hai đơn thức; nhân hai đa thức; chia đơn thức cho đơn thức; chia đa thức cho đơn thức) thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS vận dụng các phép tính với đơn thức và đa thức thảo luận nhóm hoàn thành bài tập vào vở cá nhân.

c) Sản phẩm học tập: HS giải quyết được tất cả các bài tập liên quan và hoàn thành trò chơi trắc nghiệm.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV tổng hợp các kiến thức cần ghi nhớ cho HS về các phép toán với đa thức nhiều biến:  

- GV tổ chức cho HS hoàn thành bài cá nhân BT1bc; BT4; BT6; BT7 (SGK – tr17). 
- GV chiếu Slide cho HS củng cố kiến thức thông qua trò chơi trắc nghiệm.

Câu 1. Thu gọn đa thức 3y(x2−xy)−7x2(y+xy)

A. −4x2y−3xy2+7x3y

B. −4x2y−3xy2−7x3y

C. 4x2y+3xy2−7x3y

D. 4x2y−3xy2+7x3y

Chọn B

Câu 2. Đa thức N nào dưới đây thỏa mãn N−(5xy−9y2)=4xy+x2−10y2
A. N=9xy+x2−19y2
B. N=9xy+x2+19y2
C. N=−9xy+x2+19y2
D. N=−9xy−x2+19y2

Chọn A

Câu 3. Đa thức nào dưới đây là kết quả của phép tính 4x3yz−4xy2z2−yz(xyz+x3)

A. 3x3yz−5xy2z2
B. 3x3yz+5xy2z2
C. −3x3yz−5xy2z2
D. 5x3yz−5xy2z2

Chọn A

Câu 4. Chia đa thức (3x5y2+4x3y2−8x2y2) cho đơn thức  2x2y2 ta được kết quả là 

A. [image: image138.png]


x3+2x

B. [image: image140.png]


x3+2x−4

C. x3+2x−4

D. [image: image142.png]


x3y+2xy−4

Chọn B

Câu 5. Tìm đa thức B sao cho tổng B với đa thức 2x4−3x2y+y4+6xz−z2 là đa thức 0?

A. −2x4−3x2y+y4+6xz−z2
B. −2x4+3x2y−y4−6xz+z2
C. −2x4−3x2y−y4−6xz+z2
D. −2x4−3x2y+y4−6xz+z2

Chọn B

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm 2, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: Mỗi BT GV mời đại diện các nhóm trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài các nhóm trên bảng.
Kết quả: 
Bài 1:
b) 2x – y – (3x – 5y) = 2x – y – 3x + 5y = - x + 4 y

c) 3x2 – 4y2 + 6xy + 7 + (-x2 + y2 – 8xy + 9x + 1) 

= 3x2 – 4y2 + 6xy + 7 - x2 + y2 – 8xy + 9x + 1

= 2x2 – 3y2 – 2xy + 9x + 8

Bài 3: 

a) [image: image144.png]3x.(2xy — 5x%y) = 6x7y — 15x°y




b) [image: image146.png]2.
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Bài 4. 

a) [image: image150.png]



b) [image: image152.png]2x+y).(4x* = 2xy + y?)




[image: image154.png]= 8x% —4x?y + 2xy? + 4x?y — 2xy? + y?
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Bài 6. 
a) [image: image158.png](4x%y* — 8%y + 10xy): (2xy)
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Bài 7.

a) [image: image162.png]3x%y — (3xy — 6x%y) + (5xy — 9x%y)




[image: image164.png]= 3x%y — 3xy + 6x7y + 5xy — 9x?y



 
[image: image166.png]


 
Thay [image: image168.png]


vào biểu thức 2xy ta được:

[image: image169.png]



b) [image: image171.png]x.(x —2y)—y. (- 2x) =x* —2xy —y* + 2xy = x* — y°




Thay [image: image173.png]


vào biểu thức [image: image175.png]


 ta được:

[image: image176.png]52-33=25-27=-2




- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	A
	A
	B
	B


Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.

- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng tính chất các phép tính với đa thức nhiều biến, trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm bài tập 2, 9 cho HS sử dụng kĩ thuật chia sẻ cặp đôi để trao đổi và kiếm tra chéo đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thực hiện hoàn thành bài tập được giao và trao đổi cặp đôi đối chiếu đáp án.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS lên bảng trình bày
Kết quả:

Bài 2.  

[image: image177.png]3xX-y
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Độ dài cạnh còn thiếu của tam giác là: 

(7x + 5y) – (3x – y) – (x + 2y)

= 7x + 5y – 3x + y – x – 2y

= (7x – 3x – x) + (5y + y – 2y)

= 3x + 4y.

Bài 9. 

a) Chiều dài của hình chữ nhật đã cho là:

(6xy + 10y2) : (2y)

= [(6xy) : (2y)] + [(10y2) : (2y)]

= (6 : 2).x.(y : y) + (10 : 2).(y2 : y)

= 3x + 5y.

Vậy chiều dài của hình chữ nhật đã cho là 3x + 5y.

b) Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đã cho là:

Sđáy = V : h

       = (12x3 – 3xy2 + 9x2y) : (3x)

       = [(12x3) : (3x)] – [(3xy2) : (3x)] + [(9x2y) : (3x)]

      = (12 : 3).(x3 : x) – (3 : 3).(x : x).y2 + (9 : 3).(x2 : x).y

       = 4x2 – y2 + 3xy.

Vậy diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đã cho là 4x2 – y2 + 3xy.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ghi nhớ các quy tắc thực hiện các phép tính với đa thức nhiều biến. 

- Hoàn thành bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài sau “  Bài 3. Hằng đẳng thức đáng nhớ”.

Tiết 7,8,9,10,11

Bài 3. HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

( thời lượng 5 tiết)

1. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

– Nhận biết được các khái niệm: đồng nhất thức, hằng đẳng thức.
           - Thông hiểu:  Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của tổng và hiệu; tổng và hiệu hai lập phương.
– Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức; 

– Vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm hạng tử và đặt nhân tử chung.
2. Năng lực
*Năng lực chung:
Tư duy và lập luận toán học: mô hình hóa toán học: sử dụng công cụ. phương tiện học toán: giải qưyểt vấn đề toán học..

* Năng lực riêng: Vận dụng toán học và cuộc sống.

3. Phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV:  SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước thẳng có chia khoảng.

2 - HS : SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
· HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
a) Mục tiêu: 
- HS ôn lại kiến thức đã học.

- Gợi tâm thế, tạo hứng thú học tập.

b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dươi sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt, đặt vấn đề: 

Làm tính nhân : ( x +y)(x +y) 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
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Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “ Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ.”
· HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Bình phươngcủa một tổng, một hiệu.

a) Mục tiêu:
- Học sinh nắm được hằng đẳng thức bình phương của một tổng, một hiệu 

- Giúp  HS có cơ hội trải nghiệm triển khai hằng đẳng thức và vận dụng làm bài tập.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, thực hiện HĐKP1 

a) Ba bạn An, Mai và Bình ai trả lời đúng ?

b)Thực hiện phép nhân và rút gọn đa thức cảu bạn An.

c)Biến đổi biểu thức 
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 GV đánh giá, chốt lại kiến thức. 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm.

HS trả lời, cả lớp nhận xét

HS đọc phần kiến thức trọng tâm.

Thực hành 1. Viết các biểu thức thành đa thức
a)  
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GV hướng dẫn HS

HS HĐ theo bàn thực hành 1.

HS Viết các biểu thức thành đa thức 
HS nhận xét 

GV nhận xét

Thực hành 2 .Viết biểu thức sau thành bình phương của một tổng, một hiệu.
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- HS HĐ theo nhóm 4  thực hành 2

- Hs đại diện nhóm trình bày.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

GV sửa bài chung trước lớp.

GV đánh giá
Vận dụng 1.

- HS HĐ theo dãy vận dụng 1
- Hs đại diện dãy trình bày.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 

GV sửa bài chung trước lớp.

GV đánh giá
Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- Hoạt động nhóm đôi: Hai bạn cùng bạn giơ tay phát biểu, trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- Cá nhân: giơ tay phát biểu trình bày bảng.

GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS
	1. Bình phươngcủa một tổng, một hiệu 

HĐKP1:
Kết luận:
a) Cả ba ban đều đúng.
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Với hai biểu thức tùy ý A, B , ta có
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VD1: Viết các biểu thức sau thành đa thức.

 ( SGK) 

VD2: (SGK)

VD 3: (SGK)

Thực hành 1. Viết các biểu thức thành đa thức
a) [image: image191.wmf]222

2

(31)(3)2.3.11

              = 961

xxx

xx

+=++

++



                    

 b) 
[image: image192.wmf]222

22

(45)(4)2.4.5(5)

                164025

xyxxyy

xxyy

+=++

=++


c)  
[image: image193.wmf]2

22

2

111

(5)(5)2.5.

222

1

              255

4

xxx

xx

æö

-=-+

ç÷

èø

=-+
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Thực hành 2
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Vận dụng 1.

a) Biểu thức biểu thị mảnh vườn khi được mở rộng.
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b) Biểu thức biểu thị mảnh vườn trước khi được mở rộng.
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Hoạt động 2: Hiệu của hai bình phương
a) Mục tiêu:
- Giúp HS nhận biết được hằng đẳng thức hiệu hai bình phương

- Áp dụng hằng đẳng thức hiệu hai bình phương vận dụng vào làm được bài toán.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 3, hoàn thành HĐKP2.

a) Cắt dán theo hình.

b) Thực hiện phép nhân (a +b)(a – b) rồi rút gọn biểu thức.

 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm 3, hoàn thành HĐKP2.

- GV đặt câu hỏi dẫn dắt, sau đó chốt kiến thức:

- GV cho 1-2 HS đọc, phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

Gv giới thiệu hằng đẳng thức hiệu hai bình phương

GV cho hs làm Thực hành  4, 5 theo nhóm 2

Thực hành 4: Viết các biểu thức sau thành đa thức.
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Thực hành 5: Tính nhanh

 a ) 82 .78    b) 87. 93  c) 
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-HS đại diện nhóm lên trình bày.

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

=> GV đánh giá

GV: Cho HS trả lời câu hỏi ở HĐKĐ

  Vận dụng 2: Tính nhanh
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HS: vận dụng HĐT hiệu hai bình phương giải. Theo nhóm 3. 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm - GV: quan sát và trợ giúp HS. 

- GV sửa chung trước lớp

=> GV đánh giá
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	2. Hiệu của hai bình phương
HĐKP2:

a)HS hoạt động nhóm 3 cắt dán. 

b) 
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Với hai biểu thức tùy ý A và B, ta có
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VD 4. (SGK)

VD 5: (SGK)

Thực hành 4:

a)
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Thực hành 5: 
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Vận dụng 2: Tính nhanh
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Hoạt động 3: Lập phương của một tổng, một hiệu
a) Mục tiêu:
- Hs thực hiện biến đổi biểu thức lập phương một tổng, một hiệu qua đó khám phá ra HĐT lập phương một  tổng, một hiệu.

b) Nội dung: HS làm việc cá nhân, theo nhóm theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành HĐKP3.

Hoàn thành các phép nhân đa thức sau và thu gọn kết quả nhận được: 
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GV yêu cầu HS tính toán và trà lời kết quả của nội dung khám phá, 

GV đánh giá.

GV chốt kiến thức

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu.

HS thảo luận nhóm đôi, hoàn thành HĐKP3.

HS trả lời,

GV: giới thiệu HĐT lập phương một tổng, một hiệu: 

GV: giới thiệu VD 6

GV: Cho Hs hoạt động các nhân thực biện thực hành 6.

Thực hành 6. Viết các biểu thức sau thành đa thức.
a) 
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- GV: quan sát và trợ giúp HS.

-HS lên bảng trình bày.

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn

GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.

GV: hướng dẫn HS thực hiện Vận dụng 3 theo nhóm 6

HS hoạt động theo nhóm 6 thực hiện VD 3.

- HS đại diện nhóm trình bày.

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

HS ghi chép đầy đủ vào vở.
GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	3. Lập phương của một tổng, một hiệu
HĐKP3:
Kết quả : 
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Với hai biểu thức tùy ý A và B, ta có
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VD 6: (sgk)

Thực hành 6.
a) 
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Vận dụng 3

Đa thức biểu thị dung tích của thùng
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Hoạt động 4: Tổng và hiệu của hai lập phương
a) Mục tiêu:
- Giúp HS có cơ hội trải nghiệm khám phá hằng đẳng thức tổng và hiệu hai lập phương.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi, yêu cầu HS HĐ nhóm  hoàn thành HĐKP4.

Sử dụng quy tắc chuyển về và các quy tắc của phép toán, hoàn thành các biến đổi sau: 
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GV tổ chức hoạt động nhóm. 

GV đánh giá.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, HS thực hiện nội dung HĐKP4, trả lời kết quả, lớp nhận xét,

GV: Giới thiệu hằng đẳng thức tổng, hiệu hai lập phương

HS phát biểu khung kiến thức trọng tâm.
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Thực hành 7. Viết các đa thức sau dưới dạng tích
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GV yêu cầu HS thực hành áp dụng HĐT tổng, hiệu hai lập phương thực hiện Thực hành 7.

HS hoạt động  theo nhóm 2.

-HS đai diện nhóm trình bày.
- HS nhận xét bài làm của bạn

- GV: quan sát và trợ giúp HS.

-GV giao HS hoạt động cá nhân thực hiện Thực hành 8
Thực hành 8. Tính a) 
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-HS lên trình bày.

- HS nhận xét bài làm của bạn.

- GV nhận xét, 

Vận dụng 4 : Từ một khối lập phương có cạnh 2x + 1, ta cắt bỏ một khối lập phương có cạnh x + 1, tính thể tích khối lập phương còn lại, viết kết quả dưới dạng đa thức.
- GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua vận dụng 4.

- GV chốt kiến thức, 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

HS ghi chép đầy đủ vào vở.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
	4. Tổng và hiệu của hai lập phương
HĐKP4:
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Kết luận: 
VD 7: SGK

VD 8 : SGK

Thực hành 7: 
Kết quả
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Thực hành 8. 
a) 
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Vận dụng 4.

Kết quả

Thể tích còn lại khối lập phương: 
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Hoạt động 5: Củng cố
a) Mục tiêu:
- Giúp HS nắm được các hằng đẳng thức và biết vận dụng vào việc giải các bài toán liên quan.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	-GV yêu cầu HS nhắc lại các hằng đẳng thức

- HS lần lượt trả lời các HĐT.

-HS nhậ xét câu trả lời của bạn.

-GV nhận xét .
	Với hai biểu thức tùy ý A, B , ta có


[image: image240.wmf](

)

(

)

2

22

2

22

1.2

2.2

ABAABB

ABAABB

+=++

-=-+



[image: image241.wmf]22

3.()()

ABABAB

-=+-



[image: image242.wmf]33223

33223

4.()33

5.()33

ABAABABB

ABAABABB

+=+++

-=-+-



[image: image243.wmf]3322

3322

6.()()

7.()()

ABABAABB

ABABAABB

+=+-+

-=-++




· HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Sản phẩm

	LUYỆN TẬP
Nhiệm vụ: Hoàn thành các bài tập:
Bài tập 1. Viết các biểu sau thành đa thức.
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Bài tập 2. Viết các biểu thức sau thành bình phương một tổng, một hiệu.
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Bài tập 3. Viết các biểu thức sau thành đa thức.

a) 
[image: image248.wmf](35)(3x5)

x

-+


Bài tập 6. Viết các biểu sau thành đa thức.
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Bài tập 7. Viết các biểu sau thành đa thức.
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- GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân 
 sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án.

- GV mời đại diện HS trình bày. 

- Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

- GV chữa bài, lưu ý HS những lỗi sai.



	 

Bài tập1.

Kết quả:

 a)
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 Bài tập 2. 
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Bài tập 3. 
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Bài tập 6. 
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Bài tập 7. 
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· CỦNG CỐ - DẶN DÒ
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện khai triển các hằng đẳng thức.

· HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. 

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập.

c) Sản phẩm: Kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4 hoàn thành bài tập 4, 5, 8, 9, 10  (SGK-tr22).

Bài 4. 
a)Viết biểu thức tính diện tích hình vuông có cạnh bằng 2x + 3 dưới dạng đa thức ?

b)Viết biểu thức tính thể tích khối lập phương có cạnh bằng 3x -2 dưới dạng đa thức ?

Lời giải chi tiết
a) Diện tích hình vuông có cạnh bằng 2x + 3
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b) Thể tích khối lập phương có cạnh bằng 3x -2
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Bài 5./sgkTính nhanh
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Lời giải chi tiết
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Bài tập 8. Viết các biểu thức sau thành đa thức.
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Lời giải
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Bài 9. 

a) Cho 
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c) Cho 
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d) Cho 
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Lời giải

a) Cho 
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Thay 
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vào biểu thức tta được: 
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c) Cho 
[image: image302.wmf]5

xy

+=

 và 
[image: image303.wmf]6

xy

=

. Tính 
[image: image304.wmf]33

xy

+



[image: image305.wmf]33222223

()()()()()()3()3()

xyxyxxyyxyxyxyxyxyxyxyxyxy

éù

+=+-+=++-=++-=+-+

ëû


 Thay 
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    d) Cho 
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Bài 10. Cho hình hộp chữ nhật có chiều dài, chiều rộng , chiều cao đều bằng 5cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật sẽ tăng bao nhiêu nếu:

a) Chiều dài và chiều rộng tăng thêm a cm ?

b) Chiều dài, chiều rộng và chiều cao tăng thêm a cm?

Lời giải

a) Thể tích hình hộp chữ nhật
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Thể tích hình hộp khi tăng chiều dài, chiều rộng a cm
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Thể tich tăng thêm


[image: image318.wmf]22

550125125550

aaaa

++-=+

cm

b) Thể tích hình hộp chữ nhật tăng
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- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

· HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành các bài tập 1a, 2a, 3a, 6c  (SGK-tr 22)+ các bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài mới “ Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử”.

Tiết 12,13,14,15: 

Bài 4: PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ

(Bài học gồm 4 tiết)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Mục tiêu về kiến thức trong phân tích đa thức thành nhân tử là để hiểu về các phương pháp và quy tắc phân tích đa thức, bao gồm phân tích nhân Baitử đơn giản, phân tích theo nhóm, phân tích theo kỹ thuật đặt nhân tử chung và sử dụng các hằng đẳng thức.

2. Năng lực: Tư duy và lập luận toán học,mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học, giải quyết các vấn đề toán học: trong phân tích đa thức thành nhân tử là có khả năng áp dụng các phương pháp và quy tắc phân tích đa thức để giải quyết các bài toán liên quan đến đa thức. Điều này bao gồm việc phân tích một đa thức thành nhân tử, tìm các giá trị của biến số để đa thức bằng 0, và giải các bài toán thực tế sử dụng phân tích đa thức.

3. Phẩm chất: Mục tiêu về phẩm chất trong phân tích đa thức thành nhân tử bao gồm khả năng tư duy logic, sự kiên nhẫn và sự cẩn thận trong việc giải quyết các bài toán đa thức. Ngoài ra, việc phân tích đa thức cũng đòi hỏi sự sáng tạo và khả năng suy luận để tìm ra các nhân tử và kỹ thuật phù hợp để giải quyết các vấn đề đa thức phức tạp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY

Tiết 13:

1. Hoạt động mở đầu (5 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh thấy được sự cần thiết của việc phân tích đa thức thành nhân tử

b)Nộidung:Tìmx,biết2x2-2x=0
c) Sản phẩm: x = 0 hoặc  x = 1.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: Giao nhiệm vụ

Tìm x, biết 2x2-2x=0
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau

Giáo viên kết luận (chuẩn hóa kiến thức)

để giải bài toán trên chúng ta đã phân tích vế trái thành tích (thành nhân tử). việc phân tích này rất quan trọng.

1. Tại sao phân tích đa thức thành nhân tử quan trọng?

· Giới thiệu về ý nghĩa và ứng dụng của phân tích đa thức thành nhân tử trong toán học và các lĩnh vực liên quan.

· Lý giải tại sao việc phân tích đa thức thành nhân tử giúp chúng ta hiểu và làm việc với đa thức một cách dễ dàng hơn.


	

	2. Hình thành kiến thức

Hoạt động 1: phân tích đa thức hành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung. (18 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh nhận biết được nhân tử chung và đặt được nhân tử chung để phân tích.

b) Nội dung: một sô bài toán liên quan

c) Sản phẩm: câu trả lời của học sinh.

d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: giao nhiệm vụ: (thực hành stem)
GV đặt vấn đề dựa vào bài toán:
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Bước 2: Giải quyết nhiệm vụ

HS: suy nghĩ và giải quyết nhiệm vụ theo nhóm 4.

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Gv yêu cầu các nhóm nhận xét đánh giá chéo lẫn nhau

Ví dụ:

Bước 1: giao nhiệm vụ:

Phân tích đa thức 3xy-6x2+12x thành nhân tử.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao độc lập

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

một số học sinh  báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Học sinh khác nhận xét, đánh giá; giáo viên nhận xét và chuẩn hoá kiến thức

GV giới thiệu: Cách phân tích như ví dụ 1 là phân tích bằng phương pháp đặt nhân tử chung.

Thực hành 1:

Bước 1: giao nhiệm vụ:

phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 2x2y+3xy2
b) (2x+1)y-(2x+1)z

c) (x-3)y-(3-x)z

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Giáo viên nhận xét và sửa sai (nếu có)

GV lưu ý: đôi khi để phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung ta cần đổi dấu một hạng tử nào đó để xuất hiện nhân tử chung ( bài thực hành c)


	Cách tính nhanh nhất: Tính diện tích theo cách:

a.(b+1)+a(2b+0,5)
=a(b+1+2b+0,5)
=a(3b+1,5)

rồi từ đó thay giá trị a=5, b=3,5 vào để tính ta được diện tích của nền nhà là 50m2
Bước 1: Tìm nhân tử chung của tất cả các hạng tử của đa thức. Trong trường hợp này, nhân tử chung của 3xy, -6x2 và 12x là 3x.

Bước 2: Phân tích đa thức theo nhân tử chung. Ta có:

3xy - 6x2 + 12x = 3x(y - 2x + 4)

Bước 3: Kiểm tra xem còn thể phân tích nhỏ hơn được không. Trong trường hợp này, không còn phân tích nhỏ hơn nữa vì nhân tử trong dấu ngoặc đơn (y - 2x + 4) không thể phân tích thành nhân tử tiếp theo.

Vậy, đa thức 3xy - 6x2+ 12x đã được phân tích thành nhân tử là 3x(y - 2x + 4).

Thực hành 1:

a) 2x2 y + 3xy2 = xy(2x + 3y)

b) (2x + 1)y - (2x + 1)z = (2x + 1)(y - z)

c) (x - 3)y - (3 - x)z = (x - 3)y +(x - 3)z  

=(x - 3)(y + z)



	Hoạt động luyện tập: (17 phút)

a) Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử  bằng phương pháp đặt nhân tử chung cho học sinh

b) Nội dung: một sô bài toán liên quan
c) Sản phẩm: câu trả lời và bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1: giao nhiệm vụ:

Luyện tập. 
Bài 1: (học sinh làm theo nhóm 4)
phân tích đa thức (x-y)x+(y-x)y thành nhân tử rồi tính giá trị của biểu thức tại x=11,y=1

· Bài 2: (học sinh làm theo nhóm 2)
· 
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GV: để giải bài 1 em đã làm như thế nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Giáo viên nhận xét và sửa sai (nếu có)

· Bước 1: Giao nhiệm vụ:
· 
	Bài tập luyện tập

Bài làm: 

(x-y)x+(y-x)y=(x-y)x-(x-y)y=(x-y)(x-y)

= (x-y)2
Với x=11,y=1 giá trị của biểu thức là 

(11-1)2=102=100

Bài 2:

a) x + 5x² = 0
x(5x + 1) = 0
 x = -1/5 hoặc x = 0

b) x+1=( x+1)2
x+1-( x+1)2=0
(x+1)(1-x-1)=0
-x(x+1)=0
x=0 hoặc x=-1

c) x3+x=0
 x(x2 + 1) = 0
Vậy x = 0  (vì x2+1>0 với mọi x)

	Hoạt động vân dụng:( 5 phút)

a) Mục tiêu: học sinh vận dụng kiến thức bài học để giải quyết bài toán thực tế.

b) Nội dung: một sô bài toán liên quan
c) Sản phẩm: câu trả lời và bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:


	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bài 2: Tính nhanh:

a. 85.12,7 + 5.3.12,7

b. 52.143 – 52.39 – 8.26


	Bài 2:

Lời giải:
a. 85.12,7 + 5.3.12,7

      = 12,7.(85 + 5.3)

      = 12,7. ( 85 + 15)

      = 12,7.100 = 1270

b. 52.143 – 52.39 – 8.26

      = 52.143 – 52.39 – 52.4 ( vì 8.26 = 4.2.26 = 4. 52 = 52.4)

      = 52.(143 – 39 – 4) = 52.100 = 5200


	Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)

· Bài tập về nhà:
· Bài 1: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
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xem trước các phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

	Tiết 14:

Hoạt động 2: phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức. (45 phút)
a) Mục tiêu: Học sinh nhận biết hằng đẳng thức được áp dụng trong bài phân tích thành nhân tử để thực hành phân tích.

b) Nội dung: một sô bài toán liên quan
c)Sảnphẩm:câutrảlờicủahọcsinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Hoạt động  hình thành kiến thức (15) phút)

Bước 1: giao nhiệm vụ:

Tìm biểu thức thích hợp để viết vào chỗ (…) rồi phân tích  đa thức thành tích

 x3 – 8=x3 –(…)3
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

Học sinh nhận xét chéo lẫn nhau sau đó GV nhận xét và chuẩn hoá kiến thức.

Giáo viên giới thiệu: phương pháp vừa rồi là phương pháp phân tích… thành nhân tử bằng cách dùng hằng đẳng thức.

Thựchành2:
Bước 1: giao nhiệm vụ:

Bài toán 1: Phân tích đa thức x^2 - 4x + 4 thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 4

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV yêu cầu các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm các nhóm và sửa sai (nếu có)
	Bài làm:

x3 - 8 = x3 –23 =(x - 2)(x2 + 2x + 4)

Thực hành 2:

Bài toán 1: Để phân tích đa thức này thành nhân tử, chúng ta có thể sử dụng công thức hằng đẳng thức (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.

Áp dụng công thức trên vào đa thức x^2 - 4x + 4, ta có:

(x - 2)^2

Vậy, đa thức x2- 4x + 4 có thể được phân tích thành nhân tử (x - 2)2.

	Hoạt động luyện tập (20 phút)
a) Mục tiêu: rèn luyện kỹ năng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức cho học 
b) Nội dung: một sô bài toán liên quan
c) Sản phẩm: câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Tiến trình nội dung

	Bài toán 2: Phân tích đa thức x^3 + 8 thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Bài toán 3: Phân tích đa thức x4 - 16 thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 4

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV yêu cầu các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm các nhóm và sửa sai (nếu có)


	Bài toán 2: 

x3 + 8 = x3+23

= (x + 2)(x2 - 2x + 4)

Bài toán 3:

x4- 16 =(x2)2-42=(x2+ 4)(x2 - 4)
= (x2+ 4)(x + 2)(x - 2)



	Hoạt động vận dụng: (8 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh biết vận dụng kiến thức được học để giải bài toán thực tế liên quan.
b) Nội dung: một sô bài toán liên quan
c) Sản phẩm: câu trả lời của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: giao nhiệm vụ:

Vận dụng 1: Tìm một hình hộp có thể tích 2x3-18x (với x>3) mà độ dài các cạnh là biểu thức chứa x!

Vận dụng 2:  

Giải phương trình: x^3 + 27 = 0.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 4

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV yêu cầu các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm các nhóm và sửa sai (nếu có)


	Vận dụng 1:

=2x3- 18x =2x (x2 – 9) 
=2x(x + 3)(x - 3).

vậy hình hộp chữ nhật cần tìm có các kích thước là: 2x; (x+3) và (x-3)

Vận dụng 2:

x^3 + 27 = (x + 3)^3 - 3x(x + 3)

Phương trình ban đầu có thể được viết lại thành:

(x + 3)^3 - 3x(x + 3) = 0

(x + 3)((x + 3)^2 - 3x) = 0

(x + 3)(x^2 + 6x + 9 - 3x) = 0

(x + 3)(x^2 + 3x + 9) = 0

Từ đó suy ra, hệ nghiệm của phương trình ban đầu là x = -3.( vì x^2 + 3x + 9>0 với mọi x)



	Hướng dẫn về nhà: ( 3 phút)

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.

a) x4 + 2x3 + x2
b) x3 – x + 3x2y + 3xy2 + y3 – y
Xem trước phần 3) phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử.

	Tiết 15:
Hoạt động 3: phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

(45 phút)

a) Mục tiêu: Học sinh nhóm các hạng tử một cách hợp lý để phân tích đa thức thành nhân tử

b) Nội dung: một sô bài toán liên quan
c)Sảnphẩm:câutrảlờivàbàilàmcủahọcsinh.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

Hoạt động mở đầu (nêu vấn đề: 5 phút) 

Ta có thể sử dụng hai phương pháp đã biết để phân tích đa thức x2 – x – y2 – y thành nhân tử hay không? Nếu không thì làm như thế nào?

Hoạt động hình thành kiến thức:

               (15 phút)

Bước 1: giao nhiệm vụ:

Hoàn thành biến đổi sau để phân tích đa thức thành nhân tử:

x2 – x – y2 – y = (x2 – y2) – (x + y)= ….

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 4

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV yêu cầu các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm các nhóm và sửa sai (nếu có)

GV: ở bài tập trên để làm xuất hiện nhân tử chung chúng ta đã phải nhóm các hạng tử một cách hợp lý. Phương pháp làm trên gọi là phương pháp nhóm hạng tử.

Bước 1: giao nhiệm vụ:

xem ví dụ sau rồi cho biết trong mỗi ví dụ người ta đã sử dụng phương páp phân tích nào!

Phân tích đa thức thành nhân tử
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS độc lập thực hiện nhiệm vụ được giao 

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

GV gọi một học sinh báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV yêu cầu các học sinh khác nhận xét sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm các nhóm và sửa sai (nếu có)

Hoạt động luyện tập (15 phút)

Bước 1: giao nhiệm vụ:

Bài thực hành 3:


[image: image324.png]Phan tich thanh nhan tr
a)ax2-y2+ax+1.

b)x3-x+y3-y.




Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 2

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV yêu cầu các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm các nhóm và sửa sai (nếu có)

Hoạt động vân dung: (7 phút)

Vận dụng 3:

Bước 1: giao nhiệm vụ:
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 2

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

Đại diện các nhóm báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV yêu cầu các nhóm nhận xét chéo lẫn nhau sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm các nhóm và sửa sai (nếu có)


	TIẾN TRÌNH NỘI DUNG
a)  x2 – x – y2 – y

= (x2 – y2) – (x + y)

= (x + y)(x – y) – (x + y)

= (x + y)(x – y – 1)

HS: trong ví dụ trên người ta đã sử dụng hai phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử đó là nhóm hạng tử và đặt nhân tử chhung

Bài thực hành 3:
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Vận dung: 3 ( thực hành stem)
Ta có thể ghép các tấm pin theo sơ đồ ghép sau đây.
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	hướng dẫn học ở nhà:

Phân tích thành nhân tử:

a. x2 + 5x – 6

b. 5x2 + 5xy – x – y

c. 7x – 6x2 – 2



	Tiết 16:

Hoạtđộng4:Luyệntập(43phút)
a) Mục tiêu: Học sinh được thực hành phân tích đa thức thành nhân nhân tử bằng các phương pháp đã học. Vận dụng để gải quyết các bài toán liên quan.

b) Nội dung: Một sô bài toán liên quan
c) Sản phẩm: Câu trả lời và bài làm của học sinh.
d) Tổ chức thực hiện: Bài tập về nhà:

Phân tích thành nhân tử:

a. x2 + 5x – 6

b. 5x2 + 5xy – x – y

c. 7x – 6x2 – 2

Bước 2: Học sinh nhận và giải quyết nhiệm vụ ở nhà.

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

GV gọi một học sinh báo cáo vào đầu tiết học sau

Bước4:Kếtluận,nhậnđịnh:
giáo viên yêu cầu học sinh khác nhận xét, giáo viên nhận xét, sửa sai(nếu có) và ghi điểm.

	Bước 1: giao nhiệm vụ:

Nêu các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.

GV: tổ chức cho học sinh chơi trò chơi: dựa vào các câu hỏi sau: 

1) phân tích đa thức x² + 2x - 3 thành nhân tử thì ta được đa thức nào?

2) Nhân tử chung trong đa thức 3xy -6x2  là bao nhiêu?

3) Để phân tích đa thức a² - 2ab + b² thành nhân tử ta dùng phương pháp nào?

4) Đểphântíchđa thức [image: image329.png]


−xy+x−y thành nhân tử, ta có thể sử dụng phương pháp  nào?

5) Để phân tích đa thức x² + 2x - 3 thành nhân tử ta sử dụng phương pháp nào?

6) phân tích đa thức x² + 2x - 3 thành nhân tử thì ta được đa thức nào?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm 2

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

GV gọi một học sinh báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV yêu cầu học sinh khác nhận xét sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm các nhóm và sửa sai (nếu có)

Bước 1: giao nhiệm vụ:

Bài 2: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 4x² - 1
b) (x+2)2-9

c) (a+b)2-(a-2b)2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS độc lập thực hiện nhiệm vụ được giao 

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

GV gọi một học sinh báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV yêu cầu các học sinh khác nhận xét sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm các nhóm và sửa sai (nếu có)

Bước 1: giao nhiệm vụ:

Bài 3: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a) 4a2+4a+1

b) -3x2+6xy-3y2
c) (x+y)2-2(x+y)z+4z2
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS thực hiện nhiệm vụ được giao theo nhóm đôi

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

GV gọi một số học sinh báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV yêu cầu các học sinh khác nhận xét sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm các nhóm và sửa sai (nếu có)

Bước 1: giao nhiệm vụ:

Bài 4: Phân tích đa thức thành nhan tử.

a) 8x3 - 1 

b) x³ + 27y³ 

c) x³ - y6 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

- HS độc lập thực hiện nhiệm vụ được giao 

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

GV gọi một học sinh báo cáo

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV yêu cầu các học sinh khác nhận xét sau đó giáo viên nhận xét, đánh giá bài làm các nhóm và sửa sai (nếu có)

Bước 1: giao nhiệm vụ về nhà:

Bài 1: phân tích đa thức sau thành nhân tử:

a) 4x³ - 16x

b) x4 – y4
Bài toán thực tế:

Một cửa hàng bán cả túi trái cây với giá 300.000 đồng. Trong túi có chứa các loại quả bao gồm nhãn, bưởi, xoài và cam. Số lượng nhãn, bưởi, xoài và cam lần lượt là x, y, z và t. Biết rằng:
Số lượng nhãn bằng số lượng bưởi.
Số lượng xoài bằng số lượng cam.
Số lượng nhãn, bưởi, xoài và cam đều lẻ.

Hãy tìm số lượng từng loại quả trong túi trái cây.

Bước 2: học sinh nhận và thực hiện nhiệm vụ tại nhà.

Bước 3: Học sinh báo cáo: 

GV gọi một học sinh báo cáo vào đầu tiết học sau

Bước 4: Kết luận, nhận định:
giáo viên yêu cầu học sinh khác nhận xét, giáo viên nhận xét, sửa sai(nếu có) và ghi điểm.


	các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử:

· Đặt nhân tử chung

· Dùng hằng đẳng thức

· Nhóm hạng tử

· Phối hợp nhiều phương pháp

Đáp án của trò chơi (có trong file trò chơi)

bài tập2 (sgk)

a) 4x² - 1 = (2x + 1)(2x - 1)
b) Đầu tiên, ta sẽ đặt A = (x+2) và B = 3 để đơn giản hóa biểu thức.
Sau đó, ta áp dụng công thức: a^2 - b^2 = (a+b)(a-b).

Áp dụng công thức đó vào biểu thức đã cho:
(x+2)^2 - 9 = A^2 - B^2 = (A+B)(A-B) = (x+2+3)(x+2-3) = (x+5)(x-1).

Vậy, đa thức được phân tích thành nhân tử là (x+5)(x-1).

c) (a+b)2-(a-2b)2=6ab - 4b²
= 2b(3a - 2b).
Bài 3: 

a) Để phân tích đa thức này, ta có thể sử dụng công thức bậc hai:
a2 + 2ab + b2 = (a + b)2
Áp dụng công thức trên, ta có:
4a2 + 4a + 1 = (2a + 1)2
Do đó, đa thức 4a2 + 4a + 1 có thể được phân tích thành (2a + 1)2
b) -3x2 + 6xy - 3y2= -3(x^2 - 2xy + y^2)
= -3(x - y)2
Vậy đa thức -3x2 + 6xy - 3y2 có thể phân tích thành nhân tử -3(x - y)2
c)  (x+y)² - 4(x+y)z + 4z² 

=(x+y)² - 4(x+y)z + (2z)² có thể được phân tích thành nhân tử là: (x-2z+y)².

Bài 4:

a) 8x3 - 1 = (2x)3 – 13 = (2x - 1)(4x2 + 2x + 1)

b) x³ + 27y³ = x³ + (3y)³ = (x + 3y)(x² - 3xy + 9y²)

c) x³ - y6 = x³ - (y2)³

Khi đó, ta áp dụng công thức khai tứ giác hiệu để phân tích đa thức này thành nhân tử:

x³ - y6 = (x - y²) (x² + xy² + y4)

Bài tập về nhà:

Bài 1

Bước 1: Rút nhân tử chung 4x: 4x(x² - 4)

Bước 2: Phân tích x² - 4 thành (x + 2)(x - 2)

Bước 3: Kết hợp các nhân tử đã phân tích:

4x(x + 2)(x - 2)

Vậy đa thức 4x³ - 16x có thể phân tích thành nhân tử: 4x(x + 2)(x - 2).

b) x^4 - y^4 = (x^2 + y^2)(x^2 - y^2) = (x^2 + y^2)(x + y)(x - y).

Vậy, biểu thức x^4 - y^4 có thể phân tích thành nhân tử là: (x^2 + y^2)(x + y)(x - y).

Bài toán thực tế:

Giải:

Số lượng nhãn bằng số lượng bưởi, nên ta có thể đặt x = y.

Số lượng xoài bằng số lượng cam, nên ta có thể đặt z = t.

Do số lượng nhãn, bưởi, xoài và cam đều lẻ nên ta phải đặt x, y, z, t là những số lẻ.

Vậy số lượng từng loại quả trong túi trái cây có thể biểu diễn dưới dạng:

(x + y)(z + t) = (x + z)(y + t)

Không mất tính tổng quát, ta đặt x = 3 và y = 3 (khi đó x, y chẵn lẻ đều xuất hiện).

Áp dụng (x + y)(z + t) = (x + z)(y + t) ta được:

(3 + 3)(z + t) = (3 + z)(3 + t)

6(z + t) = 9 + 3z + 3t + zt

6z + 6t = 9 + 3z + 3t + zt

3(z - 2)(t - 3) = 0

Từ đó ta có z = 2 và t = 3. Vậy số lượng từng loại quả là:

Số lượng nhãn và bưởi: 3 + 3 = 6

Số lượng xoài và cam: 2 + 3 = 5

Vậy, để lấy số lượng bằng số lẻ và đồng thời thỏa mãn điều kiện, người bán có thể sử dụng 6 que thông tắc nhỏ, mỗi que chứa 3 quả nhãn-bưởi và 5 que thông tắc nhỏ, mỗi que chứa 2 quả xoài-cam.

	Hướng dẫn học ở nhà: (2 phút)
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Tiết 16;17;18: 

BÀI 5. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: khái niệm, điều kiện xác định, giá trị của phân thức đại số, hai phân thức bằng nhau.

- Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức đại số để xét sự bằng nhau của hai phân thức, rút gọn phân thức.

2. Về năng lực 
∗ Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học thông qua tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập, hoàn thành các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong khám phá, thực hành và vận dụng.

∗ Năng lực đặc thù: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.
3. Về phẩm chất
- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 – Giáo viên: SGK, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, thước thẳng có chia khoảng.

2 – Học sinh: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

TIẾT 1
	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 
a) Mục tiêu: Qua bài toán thực tế, HS nhận thấy cần sử dụng những biểu thức không phải là đa thức để biểu thị, tính toán giá trị của nhiều đại lượng quen thuộc.

b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dưới sự hướng dẫn của GV.
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d) Tổ chức thực hiện:


	Nhiệm vụ: Giới thiệu bài

i) GV giao nhiệm vụ học tập: Yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoặc theo nhóm.

ii) HS thực hiện nhiệm vụ: Trình bày và giải thích lời giải.

iii) Báo cáo, thảo luận: 

- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

iv) Kết luận, nhận định: 

- GV nhấn mạnh, ngoài các đa thức ta cần những biểu thức khác nữa để biểu thị, tính toán giá trị nhiều đại lượng quen thuộc trong thực tế.
	Giới thiệu biểu thức có dạng là phân thức.
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	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
2.1. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
a) Mục tiêu: Nhận biết được các khái niệm cơ bản về phân thức đại số: định nghĩa, điều kiện xác định, giá trị của phân thức đại số.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Định nghĩa phân thức đại số
i) GV giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, thực hiện [image: image333.jpg]


 

- Thông qua việc lập biểu thức biểu thị các đại lượng quen thuộc trong thực tế, HS khám phá dấu hiệu đặc trưng  của phân thức đại số, GV cho HS rút ra định nghĩa phân thức đại số.

- Sau đó, GV cho HS rút ra chú ý

- Yêu cầu HS cho một số Ví dụ về phân thức đại số.

ii) HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm và đại diện đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

iii) Báo cáo, thảo luận: 

- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

iv) Kết luận, nhận định: 

- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Kiểm tra kết quả bài làm của HS bằng hình thức vấn đáp.
	[image: image687.png]a (m)



[image: image688.png](m?)



Giới thiệu biểu thức có dạng là phân thức.

Giải
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b) Các biểu thức trên đều chứa phép tính chia (hoặc đều 
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đều không phải là đa thức.


[image: image339]
Chú ý: Mỗi đa thức được coi là một phân thức với mẫu thức bằng 1. 

	Nhiệm vụ 2: Điều kiện xác định và giá trị của phân thức đại số.
i) GV giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, thực hiện [image: image340.jpg]


 

- Thông qua việc tính giá trị của một biểu thức (là phân thức) tại những giá trị của biến, GV cho HS rút ra được khái niệm điều kiện xác định của phân thức và giá trị của phân thức đại số tại giá trị cho trước của biến.

- Yêu cầu HS đọc và hiểu Ví dụ 2 trang 27 sgk.

ii) HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm và đại diện đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

iii) Báo cáo, thảo luận: 

- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

iv) Kết luận, nhận định: 

- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Kiểm tra kết quả bài làm của HS bằng hình thức vấn đáp.
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a) Tìm giá trị của biểu thức tại [image: image343.png]
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Giải
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Vậy tại [image: image348.png]


, giá trị của biểu thức [image: image350.png]
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vì phép chia cho 0 không có nghĩa.
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	Nhiệm vụ 1: Định nghĩa phân thức đại số
i) GV giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, thực hiện [image: image361.jpg]


 

- Thông qua việc lập biểu thức biểu thị các đại lượng quen thuộc trong thực tế, HS khám phá dấu hiệu đặc trưng  của phân thức đại số, GV cho HS rút ra định nghĩa phân thức đại số.

- Sau đó, GV cho HS rút ra chú ý

- Yêu cầu HS cho một số Ví dụ về phân thức đại số.

ii) HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm và đại diện đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

iii) Báo cáo, thảo luận: 

- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

iv) Kết luận, nhận định: 

- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Kiểm tra kết quả bài làm của HS bằng hình thức vấn đáp.
	[image: image690.png]A
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Giới thiệu biểu thức có dạng là phân thức.

Giải

[image: image362.png]
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b) Các biểu thức trên đều chứa phép tính chia (hoặc đều 

[image: image366.png]A
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đều không phải là đa thức.


[image: image367]
Chú ý: Mỗi đa thức được coi là một phân thức với mẫu thức bằng 1. 

	Nhiệm vụ 2: Điều kiện xác định và giá trị của phân thức đại số.
i) GV giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, thực hiện [image: image368.jpg]


 

- Thông qua việc tính giá trị của một biểu thức (là phân thức) tại những giá trị của biến, GV cho HS rút ra được khái niệm điều kiện xác định của phân thức và giá trị của phân thức đại số tại giá trị cho trước của biến.

- Yêu cầu HS đọc và hiểu Ví dụ 2 trang 27 sgk.

ii) HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm và đại diện đứng tại chỗ trả lời câu hỏi.

iii) Báo cáo, thảo luận: 

- HS suy nghĩ trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.

iv) Kết luận, nhận định: 

- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.

- Kiểm tra kết quả bài làm của HS bằng hình thức vấn đáp.
	[image: image692.png]nhimg da thirc
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a) Tìm giá trị của biểu thức tại [image: image371.png]
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Giải
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Vậy tại [image: image376.png]


, giá trị của biểu thức [image: image378.png]


là [image: image380.png]
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vì phép chia cho 0 không có nghĩa.
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	HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH – VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Viết được điều kiện xác định của mỗi phân thức

- HS thực hành tìm được giá trị của phân thức tại các giá trị đã cho của biến.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu và thực hiện các nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS thực hiện được Thực hành 1, Thực hành 2, Vận dụng.
d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động cả lớp.

	Nhiệm vụ: Thực hành – Vận dụng

i) GV giao nhiệm vụ: 

- Tìm được giá trị của phân thức tại các giá trị đã cho của biến ở mỗi phân thức ở Thực hành 1
- HS thực hành viết được điều kiện xác định của mỗi phân thức ở Thực hành 2
- HS tính giá trị của một đại lượng trong thực tế được biểu thị bằng một phân thức trong Vận dụng
ii) HS thực hiện nhiệm vụ: 

- HS hoạt động nhóm thảo luận theo yêu cầu của GV.

- Đại diện một vài nhóm nêu rõ cách làm và cho biết kết quả, còn lại nhận xét bổ sung, góp ý.

iii) Kiểm tra đánh giá: HS đánh giá chéo các nhóm, GV đánh giá tổng kết.
	Thực hành 1. Tìm giá trị của phân thức:

[image: image389.png]f@ix=-3x=1





[image: image390.png]@ix=3,

-1




Giải

a) Điều kiện xác định: [image: image392.png]x +2 # 0hayx+# —2




Nên [image: image394.png]x=-3vax=1



 đều thỏa mãn điều kiện xác định.
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Vậy với [image: image398.png]


 thì giá trị của phân thức là [image: image400.png]—16




Và với [image: image402.png]


 thì giá trị của phân thức là [image: image404.png]



b) Điều kiện xác định: [image: image406.png]x +y # 0hayx # —y




Nên [image: image408.png]


 thỏa mãn điều kiện xác định.

[image: image409.png]



Vậy với [image: image411.png]


 thì giá trị của phân thức là [image: image413.png]



Thực hành 2. Viết điều kiện xác định của mỗi phân thức: 
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Giải
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Vận dụng. Giá thành trung bình của một chiếc áo sơ mi được một xí nghiệp sản xuất cho bởi biểu thức 
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được sản xuất và [image: image421.png]


 tính bằng nghìn đồng. 

Tính [image: image423.png]


 khi [image: image425.png]x =100,x = 1000.
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Vậy khi [image: image431.png]x =100



 thì [image: image433.png]C =130,02




Và khi [image: image435.png]x = 1000



 thì [image: image437.png]C=1212






TIẾT 2
	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

2.2. HAI PHÂN THỨC BẰNG NHAU
a) Mục tiêu: 

- Nhận biết được khái niệm cơ bản về hai phân thức bằng nhau; 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 1: Hai phân thức bằng nhau
i) GV giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, thực hiện [image: image438.jpg]


 

- Thông qua bài toán tính giá trị của hai phân thức (bằng nhau) tại những giá trị của biến và nhận xét vế tích của tử thức của phân thức này và mẫu thức của phân thức kia. GV cho HS rút ra khái niệm hai phân thức bằng nhau (tiếp cận theo con đường quy nạp).

- Sau đó, GV cho HS rút ra chú ý

- Yêu cầu HS cho một số Ví dụ về phân thức đại số.

ii) HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm, trình bày và giải thích kết quả.

iii) Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hướng dẫn HS.

iv) Kiểm tra đánh giá: 

- Kiểm tra kết quả bài làm của HS bằng hình thức vấn đáp.

- GV giới thiệu rằng người ta nói A và B là hai phân thức bằng nhau. Chúng nhận giá trị như nhau tại mọi giá trị của biến (sao cho phân thức xác định). Nhân tử thức của phân thức này với mẫu thức của phân thức kia thì ta được hai đa thức đồng nhất. Người ta dùng dấu hiệu này để định nghĩa hai phân thức bằng nhau.
	
[image: image439]
Giải
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Nhận xét: Hai phân thức nhận giá trị như nhau tại mọi giá trị của hai biến [image: image446.png]X Vay
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b) 

Vì [image: image450.png]x(xy—y) =x’y—xy




[image: image451.png]Vay(x? —x) =





Nên [image: image453.png]x(xy —y) = y(x® —x)




Vậy hai đa thức nhận được bằng nhau (hay đồng nhất)

 
[image: image454]


	Nhiệm vụ 2: Thực hành 3

i) GV giao nhiệm vụ: 

- HS thực hành kiểm tra sự bằng nhau của hai phân thức ở  Thực hành 3
ii) HS thực hiện nhiệm vụ: 

- HS hoạt động nhóm thảo luận theo yêu cầu của GV.

- Đại diện một vài nhóm nêu rõ cách làm và cho biết kết quả, còn lại nhận xét bổ sung, góp ý.

iii) Kiểm tra đánh giá: HS đánh giá chéo các nhóm, GV đánh giá tổng kết.
	Thực hành 3. Mỗi cặp phân thức sau đây có bằng nhau không? Vì sao?
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a) Vì [image: image457.png]xy?(x+1) = x?y? + xy?




[image: image458.png]Va ey + y)xy = x%y? + xy?




Nên [image: image460.png]xy?(x+1) = (xy +y)xy




Vậy hai phân thức đã cho bằng nhau (hay đồng nhất).

b) Vì [image: image462.png]Gy —y)y =xy* —y?




Và [image: image464.png](xy —)x =x*y —x*




Nên [image: image466.png]Gy = y)y # (xy —x)x




Vậy hai phân thức đã cho không bằng nhau.

	2.3. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC
a) Mục tiêu: 

- Hiểu được tính chất cơ bản của phân thức.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

	Nhiệm vụ 3: Tính chất cơ bản của phân thức.
i) GV giao nhiệm vụ: 

[image: image693.png]N A
Diéu kién xac dinh cia phan thirc B 1a



- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2, thực hiện  

- Thông qua việc thực hiện trên những phân thức cụ thể, HS khám phá hai cách biến đổi một phân thức về phân thức bằng nó. GV cho HS rút ra được tương tự như đối với phân số ta có các tính chất cơ bản của phân thức đại số.

- Yêu cầu HS đọc và hiểu Ví dụ 4 trang 29 sgk để rút ra Nhận xét.

- GV cho HS rút ra Chú ý.

- Yêu cầu HS đọc và hiểu Ví dụ 4 trang 29 sgk.

ii) HS thực hiện nhiệm vụ: - HS hoạt động nhóm, giải bài toán, trình bày lời giải và giải thích theo cách hiểu và ngôn ngữ của mình.

- HS thực hiện các biến đổi bằng cách coi x và y như các số thực.

iii) Hướng dẫn, hỗ trợ: GV theo dõi, nhận xét và hỗ trợ khi HS gặp khó khăn trong diễn đạt hay lập luận.

iv) Kiểm tra đánh giá: Kiểm tra kết quả bài làm của HS bằng hình thức vấn đáp.
	[image: image694.png]diéu kién
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a) Các phân thức trên có bằng nhau không? Tại sao?

[image: image469.png]b)



Có thể biến đổi như thế nào để chuyển [image: image471.png]


thành[image: image473.png]


 và [image: image475.png]


 thành [image: image477.png]


?

Giải

a) 

Vì [image: image479.png]X2y.y =
y.y =x*y?vaxy®x=x?
x=x%y?




Nên [image: image481.png]x%y.
Y=
xy?x




Suy ra [image: image483.png]



Vì [image: image485.png]x(ey +y2) = ¥’y + xy?




[image: image486.png]Vay(a? +xy) = x%y +xy?




Suy ra [image: image488.png]



Vì [image: image490.png]xzy
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[image: image491.png]Vaxy? (x* +xy) = x*y? + x%y°




Nên [image: image493.png]Gy + %) = xy?. (7 + xy)




Suy ra [image: image495.png]



Vậy các phân thức đã cho bằng nhau.

[image: image497.png]b)



Nhân cả tử và mẫu của phân thức [image: image499.png]


 với [image: image501.png]


 thì ta nhận được phân thức [image: image503.png]


.
[image: image504.png]Tact:Q =
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Chia cả tử và mẫu của phân thức [image: image506.png]


 cho [image: image508.png](x+y)



 thì ta nhận được phân thức [image: image510.png]


.
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[image: image512]
∗ Nhận xét: Phép biến đổi một phân thức thành một phân thức bằng nó nhưng đơn giản hơn gọi là rút gọn phân thức.

∗ Chú ý: Để rút gọn một phân thức, ta thường thực hiện như sau:

- Phân tích tử và mẫu thành nhân tử (nếu cần) để tìm nhân tử chung. 
- Chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung.

	HOẠT ĐỘNG 3: THỰC HÀNH – VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Chứng tỏ được 2 phân thức bằng nhau hay không.

- Rút gọn được các phân thức.
b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu và thực hiện các nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS thực hiện được Thực hành 4, Thực hành 5.

d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động cả lớp.


	
	


TIẾT 3

	Hoạt động của GV và HS
	Tiến trình nội dung

	HOẠT ĐỘNG 4: LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Rèn luyện và khắc sâu các bài toán về phân thức, rút gọn phân thức, tìm giá trị của phân thức, tìm điều kiện xác định của phân thức, chứng minh hai phân thức bằng nhau.

b) Nội dung: Bài tập 3; 4; 5; 6 trang 30 sgk.

c) Sản phẩm: HS hoàn thành bài tập.

d) Tổ chức thực hiện: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, hoạt động cả lớp.

	Nhiệm vụ: Bài 3; 4; 5; 6 trang 30

i) GV giao nhiệm vụ: 

- Tính được giá trị của phân thức ở Bài tập 3.

- Kiểm tra sự bằng nhau của 2 phân thức ở Bài tập 4.

- Kiểm tra sự bằng nhau của 2 phân thức và điển vào ô trống ở Bài tập 5.

- Rút gọn được các phân thức ở Bài tập 6.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi.

ii) HS thực hiện nhiệm vụ: HS hoạt động nhóm theo yêu cầu của GV.

iii) Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hướng dẫn HS.

iv) Kiểm tra đánh giá: 

- Chọn bài làm của 1 nhóm và nhận xét trước cả lớp.

- Đánh giá chéo giữa các nhóm.
	Bài tập 3: Tìm giá trị của phân thức
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Vậy tại [image: image518.png]


, giá trị của phân thức A là 4.
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[image: image520.png]



Vậy tại [image: image522.png]


, giá trị của phân thức B là [image: image524.png]


 

Bài tập 4: Mỗi cặp phân thức sau có bằng nhau không? Vì sao?
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Bài tập 5: Tìm đa thức thích hợp thay vào [image: image531.png]


 trong các đẳng thức sau:

[image: image532.png]
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Bài tập 6: Rút gọn các phân thức sau:
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	· HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
	GV giao nhiệm vụ về nhà cho HS

- Nắm vứng các khái niệm và tính chất.

- BTVN: Bài tập 1; 2 trang 30 sgk.

- Chuẩn bị bài mới “Bài 6: CỘNG, TRỪ PHÂN THỨC”


TiẾT 19;20

ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I

Thời gian thực hiện: (02 tiết)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học ôn tập, củng cố lại:

· Thu gọn đơn thức, đa thức; thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia các đa thức.

· Mô tả và áp dụng được những hằng đẳng thức đáng nhớ.

· Phân tích được đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp đã học.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao tiếp toán học; Giải quyết vấn đề toán học:
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 – GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT,...

2 – HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm; Ôn lại kiến thức đã học trong chương.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức từ đầu chương tới giờ.

b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời

c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức từ Bài 1 → Bài 4.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
– GV cho HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm, yêu cầu HS giải thích các câu hỏi 1 đến câu hỏi 10 (SGK – tr40).

– HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ trả lời nhanh các câu hỏi, yêu cầu giải thích.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết quả:

Câu 1: C

Biểu thức trên không phải là đa thức vì có phép chia giữa hai biến x và z.
Câu 2. A
Có: [image: image546.png]



Do đó đơn thức trên đồng dạng với đơn thức[image: image548.png]—2x
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Câu 3. B
Hai hạng tử của đa thức x4 – [image: image550.png]


x3y2 có bậc lần lượt là 4 và 5 nên bậc của đa thức này bằng 5. Vậy biểu thức này không phải là đa thức bậc 4.
Câu 4. C
Biểu thức [image: image552.png]


 không phải là phân thức vì [image: image554.png]


 không phải là đa thức.
Câu 5. B
M = (x+y-1).(x+y+1) = (x+y)2 -12 = x2  + 2xy + y2 - 1

Câu 6. C
Có: N = (2x+1).(4x2-2x+1) = (2x+1).[(2x)2 – 2x.1 + 12]


= (2x)3 + 13 =  8x3 + 1

Câu 7. A

P =  x4 – 4x2 = (x2)2 – (2x)2 = (x2 + 2x). (x2 – 2x)

= x.(x+2).x.(-2) = x2.(x - 2).(x + 2)

Câu 8.  D

Ta có R = 4x2 – 4xy + y2 = (2x)2 – 2.2x.y + y2 = (2x – y)2.
Câu 9. C

Ta có: S = x6 – 8 = (x2)3 – 23
    = (x2 – 2)[(x2)2 + x2.2 + 22]

Bước 4. Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS nhớ và củng cố lại kiến thức đã học trong chương.

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học hoàn thành các BT tự luận.

c) Sản phẩm học tập: Hoàn thành BT 11 + 12 + 13a + 14a + 15a + 16 + 18a,g 19 a, c (SGK-trr41)
d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS chữa bài tập BT 11 + 12 + 13ab + 14a + 15a + 16 + 18a,b,g 19 a,c (SGK-trr41)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.

- GV quan sát, hỗ trợ HS hoàn thành các bài tập vảo vở.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện 1 -2 HS/ bài tập trình bày bảng.

- Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:

Bài 11. 

Thay x = 1, y = –1 và z = 2 vào đa thức P ta được:

P = 1.(–1)2.2 – 2.12.(–1).22 + 3.(–1).2 + 1

   = 2 + 8 – 6 + 1

   = 5

Bài 12. 

a) Ta có: Q – P = –2x3y + 7x2y + 3xy.

Suy ra Q = P + (–2x3y + 7x2y + 3xy)

               = 3x2y – 2xy2 – 4xy + 2 –2x3y + 7x2y + 3xy

               = –2x3y + (3x2y + 7x2y) – 2xy2 + (– 4xy + 3xy) + 2 

               = –2x3y + 10x2y – 2xy2 – xy + 2.

Vậy Q = – 2x3y +10x2y – 2xy2 – xy + 2.

b) Ta có: P + M = 3x2y2 – 5x2y + 8xy.

Suy ra M = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – P

                = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – (3x2y – 2xy2 – 4xy + 2)

                = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – 3x2y + 2xy2 + 4xy – 2

                = 3x2y2 + (– 5x2y – 3x2y) + 2xy2  + (8xy + 4xy)– 2

                = 3x2y2 –8x2y + 2xy2 + 12xy– 2.

Vậy M = 3x2y2 – 8x2y + 2xy2 + 12xy – 2.

Bài 13ab:

a) x2y(5xy – 2x2y – y2)

= x2y.5xy – x2y.2x2y  – x2y.y2
= 5x3y2 – 2x4y2 – x2y3.

b) (x – 2y)(2x2 + 4xy)

= x(2x2 + 4xy) – 2y.(2x2 + 4xy)

= 2x3 + 4x2y – 4x2y – 8xy2
= 2x3 – 8xy2.

Bài 14a:

a) 18x4y3 : 12(–x)3y

= 18x4y3 : [12.(–x3)y]

= 18x4y3 : (–12.x3y)

= [18 : (–12)] . (x4 : x3) . (y3 : y)

= [image: image556.png]



Bài 15a:

a) (2x + 5)(2x – 5) – (2x + 3)(3x – 2)

= 4x2 – 25 – (6x2 – 4x + 9x – 6)

= 4x2 – 25 – (6x2 + 5x – 6)

= 4x2 – 25 – 6x2 – 5x + 6

= (4x2 – 6x2) – 5x + (– 25 + 6)

= –2x2 – 5x – 19.

Bài 16. 

a) (x – 1)2 – 4

= (x – 1)2 – 22
= (x – 1 + 2)(x – 1 – 2)

= (x + 1)(x – 3).

b) 4x2 + 12x + 9

= (2x2) + 2.2x.3 + 32
= (2x + 3)2.

c) x3 – 8y6
= x3 – (2y2)3
= (x – 2y2)[x2 + x.2y2 + (2y2)2]

= (x – 2y2)(x2 + 2xy2 + 4y4).

d) x5 – x3 – x2 + 1

= (x5 – x3) – (x2 – 1)

= x3(x2 – 1) – (x2 – 1)

= (x2 – 1)(x3 – 1)

= (x + 1)(x – 1).(x – 1).(x2 + x + 1)

= (x + 1)(x – 1)2(x2 + x + 1).

e) –4x3 + 4x2 + x – 1

= (–4x3 + 4x2) + (x – 1)

= –4x2(x – 1) + (x – 1)

= (x – 1)(–4x2 + 1)

= (x – 1)[12 – (2x)2]

= (x – 1)(1 + 2x)(1 – 2x).

g) 8x3 + 12x2 + 6x + 1

= (2x)3 + 3.(2x)2.1 + 3.2x.12 + 13
= (2x + 1)3.
MA TRẬN VÀ BẢN ĐẶC TẢ
I. Ma trận đề kiểm tra
II. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I - MÔN TOÁN – LỚP 8 - NĂM HỌC: 2024 – 2025
	TT

(1)
	Chương/Chủ đề

(2)
	Nội dung/đơn vị kiến thức

(3)
	Mức độ đánh giá

(4-11)
	Tổng % điểm

(12)

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Chương 1.

Biểu thức đại số
	1.Đơn thức ,đa thức ,các phép toán trên đa thức nhiều biến 
	TN1,2
	TL13-1a
	
	
	
	TL14a
	
	
	1,5

	
	
	2.Hằng đẳng thức đáng nhớ 
	TN3,4,5
	
	
	TL13-1bc
	
	
	
	
	1,75

	
	
	3.  Phân tích đa thức thành nhân tử
	TN6
	TL13-2a
	
	TL13-2bc
	
	
	
	TL14b
	2,25

	2


	Chương 3 

Định lí PyThagore,Các loại tứ giác thường gặp
	1.Tứ giác:tổng các góc
	TN12
	
	
	
	
	
	
	
	0,25

	
	
	2.Định lí PyThagore
	TN 7,8
	
	
	
	
	TL15c
	
	
	1

	
	
	3.Các hình đặc biệt hình thang ,,hình bình hành ,hình thoi

	TN9,10,11
	TL 15a
	
	TL15b+

vẽ hình +GTKL
	
	
	
	
	3,25

	Tổng
	3
	2
	
	3,5
	
	1
	
	0,5
	10

	Tỉ lệ %
	50%
	35%
	10%
	5%
	100

	Tỉ lệ chung
	85%
	15%
	100


  II. Xây dựng bản đặc tả đề kiểm tra

BẢN ĐẶC TẢ MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I - MÔN TOÁN - LỚP 8 - NĂM HỌC: 2024– 2025
	TT
	Chương
/Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biêt
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	ChươngI

.Biểu thức đại số
	1.Đơn thức ,đa thức ,các phép toán trên đa thức nhiều biến
	-Nhận biết đơn thức nhân đa thức ,đa thức chia đơn thức

-Vận dụng nhân đơn thức với đa thức ,bỏ dấu ngoặc rồi thu gọn
	3
(TN 1.2+TL 13-1a)
	
	1

(TL 14a)
	

	
	
	2.Hằng đẳng thức đáng nhớ
	-Nhận biết : Hằng đẳng thức,dùng HĐT để tính 

-Thông hiểu: Dùng HĐT để tính
	            3
(TN345)


	       2
(TL13-1bc)
	
	

	
	
	3.  Phân tích đa thức thành nhân tử
	-Nhận biết phân tích đa thức thành nhân tử bằng pp đặt NTC----Thông hiểu :Phân tích đa thức thành nhân tử phối hợp ĐNTC và dung HĐT

 -V  -Vận dụng :  HĐT Bình phương của 1 tổng luôn khong âm 
	2

(TN 6+TL 13-2a)
	2

(TL 13-2bc)
	
	1

(TL14b)

	2


	Chương 3

Định lí PyThagore,Các loại tứ giác thường gặp
	1. Tứ giác:tổng các góc
	-Nhận biết tổng các góc của một tứ giác,tính được số đo 1 góc khi biết 3 góc


	1
(TN12)
	
	
	

	
	
	2.Định lí PyThagore
	-. Nắm định lí PyThagore thuận  để tính 1canh tam giác vuông và đảo lí đảo để chứng tỏ tam giác vuông

-Vận dụng tính cạnh của tam giác vuông 

	1

 (TN 7,8)
	
	0,5
(TL 15c)
	

	
	
	3. Các hình đặc biệt hình thang ,,hình bình hành ,hình thoi

	-Nhận biết hình chữ nhật , hình thang,hình thang cân ,
 -Thông hiểu chứng tỏ tứ giác là hình bình hành

-Vận dụng từ tính chất 2 đường chéo của hình thoi vuông góc

	           5
(TN 910,11+TL 15a)


	1

(TL 15b)
	0,5

(TL15c)
	

	Tổng
	
	15
	5
	2
	1

	Tỉ lệ %
	
	50
	35
	10
	5

	Tỉ lệ chung
	
	85
	15


TiẾT 22;23;24

BÀI 6: CỘNG, TRỪ PHÂN THỨC

Thời gian thực hiện: (03 tiết)

I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng: 
1. Về kiến thức: 

- Thực hiện được phép cộng phép trừ hai phân thức đại số.

- Vận dụng được các tính chất Giao hoán kết hợp quy tắc dấu ngoặc trong tính toán với phân thức đại số.

- Giải quyết được những vấn đề thực tiển gắn với thực hiện phép cộng, phép trừ các phân thức đại số.

 2. Về năng lực: 

* Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

* Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán; giải quyết vấn đề toán học.

3. Về phẩm chất: 

- Có ý thức học tập, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo, có ý thức làm việc nhóm.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, có trách nhiệm, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK Chân trời sáng tạo, kế hoạch bài dạy, File trình chiếu.
2. Học sinh: Xem trước bài; chuẩn bị các dụng cụ học tập; SGK, SBT Toán 8 CTST

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu ( phút)ID132022KNTTSTT 66
a) Mục tiêu: Thông qua tình huống thực tế của HĐKĐ, HS nhận biết sự cần thiết của phép toán cộng, trừ vói các phân thức, qua đó hứng thú bước vào bài học.
b) Nội dung: HS thực hiện các yêu cầu dươi sự hướng dẫn của GV.

c) Sản phẩm: HS trả lời được câu hỏi mở đầu.

d) Tổ chức thực hiện: HS làm việc theo nhóm để giải bài toán 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt, đặt vấn đề:

Từ một cuộc đua thuyền diễn ra trên một khúc sông từ A đến B dài 3 km. Mỗi đội thực hiện một vòng đua xuất phát từ A đến B rồi quay về A là đích một đội đua đạt tốc độ x + 1 km/h, khi xuôi dòng từ A đến B và đạt tốc độ x - 1 km/h. Khi ngược dòng từ B về A. Thời gian thi của đội là bao nhiêu? Chiều về mất thời gian nhiều hơn chiều đi là bao nhiêu giờ cần dùng phép tính nào để tìm các đại lượng đó?

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS trả lời câu hỏi:

- Thời gian thi của đội

- Chênh lệch thời gian giữa chiều về và chiều đi 

- Cần dùng phép tính nào để tìm các đại lượng đó?
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:

- HS hoạt động nhóm và cử đại diện trả lời các câu hỏi của giáo viên.

- HS cả lớp quan sát nhận xét câu trả lời của bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS thực hiện nhiệm vụ.


	- Thời gian chiều đi, chiều về lần lượt là 
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- Chênh lệch thời gian giữa chiều về và chiều đi là 
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- Cần dùng phép tính cộng, trừ để tìm các đại lượng đó.


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( phút)

2.1 Hoạt động 2.1: Cộng, trừ hai phân thức cùng mẫu

a) Mục tiêu:  Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ hai phân thức cùng mẫu. 

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, GV chia lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm 4 HS, thực hiện HĐKP1 

 Một hình chữ nhật lớn được ghép bởi hai hình chữ nhật A và B lần lượt có diện tích là a cm², cm² và có cùng chiều dài là x cm (hình 1).

 a) Tính chiều rộng của hình chữ nhật lớn hơn theo hai cách khác nhau.

b) Chiều rộng của B lớn hơn chiều rộng của A là bao nhiêu biết b >a.

- Từ HĐKP1 GV yêu cầu HS rút ra quy tắc cộng, trừ hai phân thức cùng mẫu thức.

GV nêu chú ý: Phép cộng phân thức có tính giao hoán, kết hợp tương tự như đối với phân số.

GV đánh giá, chốt lại kiến thức. 

- GV cho HS xem  ví dụ  1 trong SGK.

-  GV cho HS  làm Thực hành 1

GV Tính.

a) 
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu 

HS thảo luận nhóm.

HS trả lời, cả lớp nhận xét

HS đọc phần kiến thức trọng tâm.

HS quan sát và làm theo mẫu VD1

HS làm cá nhân thực hành 1
HS thực hiện cá nhân cộng, trừ hai phân thức rồi thu gọn kết quả.

HS nhận xét 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
-HĐKP 1:  Hoạt động nhóm đại diện nhóm trình bày bày làm của nhóm mình. Các nhóm khác chú ý nghe, nhận xét, bổ sung.

- Thực hành 1: Cá nhân giơ tay phát biểu trình bày bảng.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát, nhận xét quá trình hoạt động của các HS
	1. Cộng, trừ phân thức cùng mẫu
HĐKP1:
Kết luận: 

a) Chiều rộng của hình chữ nhật lớn là: 

Cách 1: 
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Cách 2:
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b) Chiều rộng của B lớn hơn chiều rộng của A là 
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* Quy tắc (SGK)

* Chú ý: Phép cộng phân thức có tính chất giao hoán kết hợp tương tự như đối với phân số. 

* Thực hành 1
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2.1 Hoạt động 2.2: Cộng, trừ hai phân thức khác mẫu

a) Mục tiêu:  

- Thực hiện được các phép tính: cộng, trừ hai phân thức khác mẫu. 

- Vận dụng kiến thức cộng, trừ hai phân thức giải bài toán liên quan thực tế.

b) Nội dung: HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm, GV chia lớp thành từng nhóm, mỗi nhóm 4 HS, thực hiện HĐKP2 
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- Từ HĐKP2 GV rút ra nhận xét cộng, trừ hai phân thức khác mẫu thức.

GV nêu chú ý theo SGK

GV đánh giá, chốt lại kiến thức. 

- GV cho HS xem ví dụ 2 trong SGK.
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- Sau khi quan sát ví dụ 2 GV yêu cầu HS phát biểu quy tắc cộng, trừ hai phân thức khác mẫu  thức, ta làm như thế nào?

[image: image570.png]Vidy 3. Thye hign cic phép cong, trir phin thirc sau:
! x 1
R —]
g

2
O





- Qua VD3 GV rút ra chú ý về tính chất của phép cộng, phép trừ các phân thức

-  GV cho HS  làm Thực hành 2 và 3
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GV: quan sát và trợ giúp HS.

GV đánh giá mức độ hiểu bài của HS.

GV hướng dẫn HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua 

Vận dụng 3: 
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- GV chốt kiến thức

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức, hoàn thành các yêu cầu,

HS trao đổi cặp đôi, hoàn thành HĐKP2.

HS trả lời, lớp nhận xét.

HS thực hành 2 và 3
- HS phát biểu, các HS khác nghe, nhận xét.

HS tự vận dụng kiến thức vừa học vào thực tiễn thông qua Vận dụng.

HS thảo luận nhóm 

HS trả lời yêu cầu vào vở.
HS phát biểu khung kiến thức trọng tâm.

- HS phát biểu, các HS khác nghe, nhận xét; 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- HS giơ tay phát biểu, lên bảng trình bày

- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.

HS ghi chép đầy đủ vào vở.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.

	2. Cộng, trừ phân thức khác mẫu
HĐKP2:
Kết luận: 
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* Quy tắc (SGK)
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* Chú ý: Phép cộng phân thức có tính chất giao hoán kết hợp tương tự như đối với phân số. 

* Quy tắc (SGK)
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* Chú ý: 
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* Thực hành 2
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* Thực hành 3
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3. Hoạt động 3: Luyện tập 

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT 1,2,3 sgk/ 35.
c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- HS phát biểu, các HS khác nghe, nhận xét; 

 - GV tổ chức cho HS hoàn thành cá nhân BT1, BT 2 b,c,d, BT 3 a,c (trang 35-SGK) sau đó trao đổi, kiểm tra chéo đáp án.

- GV mời đại diện 2-3 HS trình bày miệng. Các HS khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

- GV chữa bài, lưu ý HS những lỗi sai.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện cá nhân lên trình bày.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- Tuyên dương cá nhân làm đúng.
	Bài 1: Thực hiện phép cộng, phép trừ các phân thức sau: 
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Bài 2: Thực hiện phép cộng, phép trừ các phân thức sau: 
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Bài 3: Thực hiện các phép tính sau:
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4. Hoạt động 4: Vận dụng ( phút)

a) Mục tiêu:

 - Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống. 

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bài tập 6 và bài tập 4 sgk/35.
     c) Sản phẩm: Kết quả bài làm của HS.
     d) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
 - GV tổ chức cho HS hoàn thành nhóm đôi 

BT 4 (trang 35-SGK) sau đó trao đổi, kiểm tra chéo các nhóm đáp án với nhau.

- GV mời đại diện 2-3 nhóm trình bày miệng. Các nhóm khác chú ý nhận xét bài các bạn trên bảng và hoàn thành vở.

- GV chữa bài, lưu ý HS những lỗi sai.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm đôi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện nhóm lên trình bày.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- Tuyên dương  nhóm làm đúng.
	Bài 4: 

Thời gian của xe khách đi là: 
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Thời gian của xe tải đi là: 
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Thời gian xe khách đến thành phố B sớm hơn xe tải là: 
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( Hướng dẫn tự học ở nhà. 
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành các bài tập 2a, 3b,5 (SGK-tr35) + các bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài mới: “ Nhân ,chia phân thức”.

(Các phiếu học tập

Tiết 25;26

BÀI 7. NHÂN, CHIA PHÂN THỨC

+ Thời gian thực hiện: 2 tiết

- Tiết 1: NHÂN HAI PHÂN THỨC

- Tiết 2: CHIA HAI PHÂN THỨC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này, học sinh:
- Thực hiện được phép nhân, chia hai phân thức đại số.

- Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán với phân thức đại số.

2. Nănglực

- NL chung: 
Giao tiếp và hợp tác: Trình bày được kết quả thảo luận của nhóm, biết chia sẻ giúp đỡ bạn thực hiện nhiệm vụ học tập, biết tranh luận và bảo vệ ý kiến của mình.

- NL toán học: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, giải quyết vấn đề toán học.

3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Hoàn thành nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra. Có ý thức tìm tòi, khám phá và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Trung thực: Báo cáo chính xác kết quả hoạt động của nhóm.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 


1. Giáo viên: Chuẩn bị phiếu học tập số 1 cho phần thực hành 1 và phiếu học tập số 2 cho phần thực hành 2 và phiếu học tập số 3 cho phần vận dụng.
2. Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

    Tiết 1: NHÂN HAI PHÂN THỨC. 

A. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
- Mục tiêu: Từ bài toán thực tế, HS nhận biết sự xuất hiện tự nhiên của phép nhân phân thức.

- Nội dung: HS theo dõi tình huống đặt vấn đề GV đưa ra.
+ GV giảng, trình bày.

+ HS tiếp thu, quan sát SGK, thảo luận, trả lời.

- Sản phẩm HS: Kết quả của HS. 
- Tổ chức thực hiện: 

 - Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV đưa ra tình huống trong phần khởi động và đưa ra yêu cầu HS làm việc nhóm trình bày lời giải và giải bài toán.

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm trong thời gian 3 phút và đưa ra câu trả lời.
- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số nhóm HS đưa ra ý kiến.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới, sự xuất hiện tự nhiên của phép nhân và phép chia phân thức. Từ đó, tạo hứng thú và tâm thế cho HS bước vào bài học. 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Nhân hai phân thức (20 phút)
- Mục tiêu: Thực hiện được phép nhân hai phân thức đại số.
- Nội dung: 

+ GV giảng, trình bày.

+ HS tiếp thu, quan sát SGK, thảo luận, trả lời.

- Sản phẩm HS: Kết quả của HS. 

    
- Tổ chức thực hiện: 

	NỘI DUNG
	SẢN PHẨM

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

- GV cho HS quan sát câu hỏi và thực hiện HĐKP 1

- GV yêu cầu HS ghi vào nháp câu trả lời của mình và gọi học sinh đứng tại chỗ trả lời.

- Sau đó GV chia sẻ đến học sinh phần kiến thức trọng tâm thứ 1 SGK trang 36 về quy tắc nhân hai phân thức.

- Từ phần kiến thức trọng tâm thứ 1, GV yêu cầu HS hoàn thành thực hành 1.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoạt động nhóm 3 phút

- GV quan sát và trợ giúp nếu HS cần  

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện nhóm trình bày câu trả lời của mình.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn. 

Bước 4: Kết luận, nhận định

- GV chính xác hóa và giải thích
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	1. Nhân hai phân thức
Diện tích của mỗi tấm bạc bé là:
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* Muốn nhân hai phân thức, ta nhân các tử thức với nhau, các mẫu thức với nhau.
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C. LUYỆN TẬP (15 phút)
- Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

- Nội dung: 

+ GV giảng, trình bày.

+ HS tiếp thu, quan sát SGK, thảo luận, trả lời.

- Sản phẩm HS: Kết quả của HS. 
- Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 1 SGK – tr39 bằng hình thức nhóm đôi

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoạt động nhóm đưa ra đáp án

- Đại diện nhóm trả lời và giải thích.
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Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu.

+ Ứng với mỗi câu, đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời, các nhóm khác làm vào nháp và nhận xét.

 Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.

(( -----(----- (
Tiết 2: CHIA HAI PHÂN THỨC

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Sau khi học xong tiết này HS: 
- Thực hiện được phép chia hai phân thức đại số. 

2. Năng lực 

- Năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Phẩm chất
-  Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS tính độc lập, tự tin và tự chủ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Máy chiếu nội dung phần khởi động, các bài tập luyện tập, vận dụng.

2 - HS :  Đồ dùng học tập. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
- Mục tiêu: Nhận biết về phép chia phân thức.

- Nội dung: HS theo dõi tình huống đặt vấn đề GV đưa ra.
+ GV giảng, trình bày.

+ HS tiếp thu, quan sát SGK, thảo luận, trả lời.

- Sản phẩm HS: Kết quả của HS. 
- Tổ chức thực hiện: 

 - Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV đưa ra tình huống trong phần khám phá 2  

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm đôi trong thời gian 1 phút và đưa ra câu trả lời.
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- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số nhóm HS đưa ra ý kiến.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Từ bài toán thực tế HS khám phá được phép chia phân thức. GV nhấn mạnh phép chia phân thức cũng tương tự như phép chia phân số”.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Chia hai phân thức (22 phút)

- Mục tiêu: HS biết và vận dụng được phép chia phân thức. 

- Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện để hình thành kiến thức về phép chia phân thức.
+ GV giảng, trình bày.

+ HS tiếp thu, quan sát SGK, thảo luận, trả lời.

- Sản phẩm HS: Kết quả của HS, phiếu học tập số 2. 

- Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Thông qua phần khởi động ở đầu bài học, từ đó GV rút ra quy tắc chia hai phân thức.

- HS đọc và tìm hiểu ví dụ 3, 4 theo hướng dẫn của GV.
- GV trình bày lại cách giải chi tiết làm mẫu cho HS.

- GV cho HS hoạt động theo nhóm đôi hoàn thành thực hành 2, phiếu học tập số 2:

+ Đại diện từng nhóm đứng tại chỗ trả lời.

+ Các nhóm nhận xét chéo, bổ sung ý kiến.

+ GV nhận xét, sửa chữa nếu sai.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS hoạt động nhóm đôi thực hiện phiếu học tập số 2.

+ GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu.

+ Đại diện nhóm lên bảng trình bày, các học sinh khác nhận xét.

 Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
	2. Chia hai phân thức

* Muốn chia phân thức 
[image: image611.wmf]A

B

 cho phân thức 
[image: image612.wmf]C

D

, ta nhân phân thức 
[image: image613.wmf]A

B

với phân thức 
[image: image614.wmf]:

D

C



[image: image615.png]alo

<|m
I
vla

A._.B




* Thực hành 2. Thực hiện các phép tính sau:
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* Sản phẩm dự kiến:
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C. LUYỆN TẬP (10 phút)
- Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

- Nội dung: 

+ GV giảng, trình bày.

+ HS tiếp thu, quan sát SGK, thảo luận, trả lời.

- Sản phẩm HS: Kết quả của HS. 
- Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 2 SGK – tr39 bằng hình thức nhóm đôi

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoạt động nhóm đưa ra đáp án

- Đại diện nhóm trả lời và giải thích.

- GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
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Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu.

+ Ứng với mỗi câu, đại diện nhóm đứng tại chỗ trả lời, các nhóm khác làm vào nháp và nhận xét.

 Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
(( -----(----- (
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Sau khi học xong tiết này HS: 
- Thực hiện được phép nhân và phép chia hai phân thức đại số. 

- Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tính toán với phân thức đại số.
2. Năng lực 

- Năng lực tư duy và lập luận toán học; mô hình hóa toán học, sử dụng công cụ, phương tiện học toán.

3. Phẩm chất
-  Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS tính độc lập, tự tin và tự chủ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

1 - GV: Máy chiếu nội dung phần khởi động, các bài tập luyện tập, vận dụng.

2 - HS :  Đồ dùng học tập. 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. KHỞI ĐỘNG (5 phút)
- Mục tiêu: ôn tập về phép nhân và phép chia phân thức.

- Nội dung: HS theo dõi tình huống đặt vấn đề GV đưa ra.
+ GV giảng, trình bày.

+ HS tiếp thu, quan sát SGK, thảo luận, trả lời.

- Sản phẩm HS: Kết quả của HS. 
- Tổ chức thực hiện: 

 - Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

GV đưa ra câu hỏi: tìm phân thức nghịch đảo của 4 phân thức.  

- Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm  đôi trong thời gian 1 phút và đưa ra câu trả lời.

- Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số nhóm HS đưa ra ý kiến.
- Bước 4: Kết luận, nhận định: 

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài tập nhằm để khắc sâu kiến thức.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Ôn tập lại kiến thức (10 phút)

- Mục tiêu: HS biết và vận dụng được phép nhân và phép chia phân thức. 

- Nội dung: GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện để hình thành kiến thức về phép chia phân thức.
+ GV giảng, trình bày.

+ HS tiếp thu, quan sát SGK, thảo luận, trả lời.

- Sản phẩm HS: Kết quả của HS, phiếu học tập số 3. 

- Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- Ôn lại kiến thức và thực hiện bài tập 3.

- GV cho HS hoạt động theo nhóm đôi hoàn thành bài tập 3, phiếu học tập số 3:

+ Đại diện từng nhóm đứng tại chỗ trả lời.

+ Các nhóm nhận xét chéo, bổ sung ý kiến.

+ GV nhận xét, sửa chữa nếu sai.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

 + HS hoạt động nhóm đôi thực hiện phiếu học tập số 3.

+ GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu.

+ Đại diện nhóm lên bảng trình bày, các học sinh khác nhận xét.

 Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
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C. LUYỆN TẬP (22 phút)
- Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

- Nội dung: 

+ GV giảng, trình bày.

+ HS tiếp thu, quan sát SGK, thảo luận, trả lời.

- Sản phẩm HS: Kết quả của HS. 
- Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS hoàn thành bài tập 4, 5 SGK – tr39 bằng hình thức hoạt động nhóm.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoạt động nhóm đưa ra đáp án

- Đại diện nhóm trả lời và giải thích.

- GV: quan sát, giảng, phân tích, lưu ý và trợ giúp nếu cần.
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Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

+ HS chú ý lắng nghe, hoàn thành các yêu cầu.

+ Ứng với mỗi câu, đại diện nhóm lê bảng trình bày, các nhóm khác làm vào nháp và nhận xét.

 Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động và chốt kiến thức.
( Hướng dẫn tự học ở nhà. 
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.

- Hoàn thành các bài tập 2a, 3b,5 (SGK-tr35) + các bài tập trong SBT

- Chuẩn bị bài mới: “ Ôn tập cuối học kì 1”.

(Các phiếu học tập

	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung


Tiết 27,28,29       ÔN TẬP CUỐI KÌ I  (3 tiết)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học ôn tập, củng cố lại:

· Thu gọn đơn thức, đa thức; thực hiện được phép cộng, trừ, nhân, chia các đa thức.

· Mô tả và áp dụng được những hằng đẳng thức đáng nhớ.

· Phân tích được đa thức thành nhân tử bằng các phương pháp đã học.

· Sử dụng các tính chất cơ bản của phân thức để xét sự bằng nhau của hai phân thức, rút gọn phân thức.

· Thực hiện được phép cộng, phép trừ, nhân, chia hai phân thức đại số.

· Vận dụng các tính chất giao hoán, kết hợp, phân phối đối với phép cộng trong tính toán với phân thức đại số.

· Vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân thức trong tính toán và giải quyết một số vấn đề thực tiễn.

2. Năng lực 

Năng lực chung:

· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá

· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.

Năng lực riêng: Tư duy và lập luận toán học; Mô hình hóa toán học; Giao tiếp toán học; Giải quyết vấn đề toán học:
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.

· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.

· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 – GV:  SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT,...

2 – HS: SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm; Ôn lại kiến thức đã học trong chương.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Giúp HS củng cố lại kiến thức từ đầu chương tới giờ.

b) Nội dung: HS chú ý lắng nghe và trả lời

c) Sản phẩm: Nội dung kiến thức từ Bài 1 → Bài 7.

d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
– GV cho HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm, yêu cầu HS giải thích các câu hỏi 1 đến câu hỏi 10 (SGK – tr40).

– HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành các yêu cầu.

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ trả lời nhanh các câu hỏi, yêu cầu giải thích.

Bước 3. Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

Kết quả:

Câu 1: C

Biểu thức trên không phải là đa thức vì có phép chia giữa hai biến x và z.
Câu 2. A
Có: [image: image625.png]



Do đó đơn thức trên đồng dạng với đơn thức[image: image627.png]—2x

3.

¥




Câu 3. B
Hai hạng tử của đa thức x4 – [image: image629.png]


x3y2 có bậc lần lượt là 4 và 5 nên bậc của đa thức này bằng 5. Vậy biểu thức này không phải là đa thức bậc 4.
Câu 4. C
Biểu thức [image: image631.png]


 không phải là phân thức vì [image: image633.png]


 không phải là đa thức.
Câu 5. B
M = (x+y-1).(x+y+1) = (x+y)2 -12 = x2  + 2xy + y2 - 1

Câu 6. C
Có: N = (2x+1).(4x2-2x+1) = (2x+1).[(2x)2 – 2x.1 + 12]


= (2x)3 + 13 =  8x3 + 1

Câu 7. A

P =  x4 – 4x2 = (x2)2 – (2x)2 = (x2 + 2x). (x2 – 2x)

= x.(x+2).x.(-2) = x2.(x - 2).(x + 2)

Câu 8. B

[image: image635.png]
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=[image: image641.png]



=[image: image643.png]



Câu 9.  D

Ta có R = 4x2 – 4xy + y2 = (2x)2 – 2.2x.y + y2 = (2x – y)2.
Câu 10. C

Ta có: S = x6 – 8 = (x2)3 – 23
    = (x2 – 2)[(x2)2 + x2.2 + 22]

Bước 4. Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: HS nhớ và củng cố lại kiến thức đã học trong chương.

b) Nội dung: HS vận dụng kiến thức đã học hoàn thành các BT tự luận.

c) Sản phẩm học tập: Hoàn thành BT 11 + 12 + 13a + 14a + 15a + 16 + 18a,g 19 a, c (SGK-trr41)
d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS chữa bài tập BT 11 + 12 + 13ab + 14a + 15a + 16 + 18a,b,g 19 a,c (SGK-trr41)
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.

- GV quan sát, hỗ trợ HS hoàn thành các bài tập vảo vở.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 

- Đại diện 1 -2 HS/ bài tập trình bày bảng.

- Các HS khác chú ý hoàn thành bài, theo dõi nhận xét bài các bạn trên bảng.
Kết quả:

Bài 11. 

Thay x = 1, y = –1 và z = 2 vào đa thức P ta được:

P = 1.(–1)2.2 – 2.12.(–1).22 + 3.(–1).2 + 1

   = 2 + 8 – 6 + 1

   = 5

Bài 12. 

a) Ta có: Q – P = –2x3y + 7x2y + 3xy.

Suy ra Q = P + (–2x3y + 7x2y + 3xy)

               = 3x2y – 2xy2 – 4xy + 2 –2x3y + 7x2y + 3xy

               = –2x3y + (3x2y + 7x2y) – 2xy2 + (– 4xy + 3xy) + 2 

               = –2x3y + 10x2y – 2xy2 – xy + 2.

Vậy Q = – 2x3y +10x2y – 2xy2 – xy + 2.

b) Ta có: P + M = 3x2y2 – 5x2y + 8xy.

Suy ra M = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – P

                = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – (3x2y – 2xy2 – 4xy + 2)

                = 3x2y2 – 5x2y + 8xy – 3x2y + 2xy2 + 4xy – 2

                = 3x2y2 + (– 5x2y – 3x2y) + 2xy2  + (8xy + 4xy)– 2

                = 3x2y2 –8x2y + 2xy2 + 12xy– 2.

Vậy M = 3x2y2 – 8x2y + 2xy2 + 12xy – 2.

Bài 13ab:

a) x2y(5xy – 2x2y – y2)

= x2y.5xy – x2y.2x2y  – x2y.y2
= 5x3y2 – 2x4y2 – x2y3.

b) (x – 2y)(2x2 + 4xy)

= x(2x2 + 4xy) – 2y.(2x2 + 4xy)

= 2x3 + 4x2y – 4x2y – 8xy2
= 2x3 – 8xy2.

Bài 14a:

a) 18x4y3 : 12(–x)3y

= 18x4y3 : [12.(–x3)y]

= 18x4y3 : (–12.x3y)

= [18 : (–12)] . (x4 : x3) . (y3 : y)

= [image: image645.png]



Bài 15a:

a) (2x + 5)(2x – 5) – (2x + 3)(3x – 2)

= 4x2 – 25 – (6x2 – 4x + 9x – 6)

= 4x2 – 25 – (6x2 + 5x – 6)

= 4x2 – 25 – 6x2 – 5x + 6

= (4x2 – 6x2) – 5x + (– 25 + 6)

= –2x2 – 5x – 19.

Bài 16. 

a) (x – 1)2 – 4

= (x – 1)2 – 22
= (x – 1 + 2)(x – 1 – 2)

= (x + 1)(x – 3).

b) 4x2 + 12x + 9

= (2x2) + 2.2x.3 + 32
= (2x + 3)2.

c) x3 – 8y6
= x3 – (2y2)3
= (x – 2y2)[x2 + x.2y2 + (2y2)2]

= (x – 2y2)(x2 + 2xy2 + 4y4).

d) x5 – x3 – x2 + 1

= (x5 – x3) – (x2 – 1)

= x3(x2 – 1) – (x2 – 1)

= (x2 – 1)(x3 – 1)

= (x + 1)(x – 1).(x – 1).(x2 + x + 1)

= (x + 1)(x – 1)2(x2 + x + 1).

e) –4x3 + 4x2 + x – 1

= (–4x3 + 4x2) + (x – 1)

= –4x2(x – 1) + (x – 1)

= (x – 1)(–4x2 + 1)

= (x – 1)[12 – (2x)2]

= (x – 1)(1 + 2x)(1 – 2x).

g) 8x3 + 12x2 + 6x + 1

= (2x)3 + 3.(2x)2.1 + 3.2x.12 + 13
= (2x + 1)3.

Bài 18a,g

a) [image: image647.png]2x"-1 | —x"-3 2x"-1-x"-3 x4 (x+2).(x-2)
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g) [image: image651.png]1 —2x 1 1 _ —2x+x+3-(x-3)
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Bài 19a, c

a) [image: image655.png]8y ox® _ 8ysx®  24y33x" 6
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D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: 

- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để nắm vững kiến thức.

- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học

b) Nội dung: HS vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học trong chương thực hiện các bài tập GV giao. 

c) Sản phẩm: HS thực hiện hoàn thành đúng kết quả các bài tập được giao.

d) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

- GV yêu cầu HS làm BT20 + 21 theo kĩ thuật chia sẻ cặp đôi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 

- HS thực hiện hoàn thành các bài tập theo yêu cầu của GV.

- GV dẫn dắt, sát sao các HS.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Hoạt động cặp đôi: Đại diện hai học sinh trình bày bảng.

- Hoạt động nhóm: Các thành viên tích cực tham gia thảo luận hoàn thành yêu cầu; đại diện các nhóm trình bày kết quả của nhóm.

Kết quả:

Bài 20. 

+ Với số tiền b đồng, hôm qua sẽ mua được số kilogam thanh long (giá a đồng mỗi kilogam) là: [image: image661.png]


 (kg).

+ Hôm nay giá thanh long giảm 1 000 đồng cho mỗi kilogam nên giá thanh long hôm nay là a – 1 000 (đồng).

Khi đó với số tiền b đồng, hôm nay mua được số kilogam thanh long là: [image: image663.png]a—1000



 (kg).

+ Hôm nay mua được nhiều hơn hôm qua số kilogam thanh long là:

[image: image665.png]ba b.(a—1000)
.(a-1000)  a.(a-1000)




 

[image: image667.png]ba—(ba-1000b) _ ba—ba+1000b _  1000b
a.(a-1000)  a(a-1000)  a.(a-1000)




 (kg)
Vậy hôm nay mua được nhiều hơn hôm qua kilogam thanh long.

Bài 21. 

a) Thuyền đi xuôi dòng trong 4 giờ được quãng đường là: 4(x + 3) (km).

Thuyền đi ngược dòng trong 2 giờ được quãng đường là: 2(x – 3) (km).

Quãng đường thuyền đã đi là:

4(x + 3) + 2(x – 3) = 4x + 12 + 2x – 6 = 6x + 6 (km).

Lúc này thuyền cách bến A là:

4(x + 3) – 2(x – 3) = 4x + 12 – 2x + 6 = 2x + 18 (km).

b) Thời gian thuyền đi xuôi dòng từ A đến B là: [image: image669.png]x+3



 (giờ).

Thời gian thuyền đi ngược dòng từ B về A là: [image: image671.png]


 (giờ).

Đổi 30 phút = 0,5 giờ.

Vậy thời gian kể từ khi thuyền xuất phát từ A đến B rồi quay về bến A là:

[image: image673.png]ST 05+
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 (giờ)

Vậy sau [image: image683.png]x% +60x—9
22718



 giờ kể từ lúc xuất phát thì thuyền quay về đến bến A.

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức và đánh giá mức độ tích cực tham gia hoạt động nhóm của HS.

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

- Ôn lại toàn bộ kiến thức trong chương. 

- Hoàn thành các bài tập SBT.

- Chuẩn bị bài mới, chương mới “ Kiểm tra cuối kì 1”.

	 
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2024- 2025



1A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 TOÁN  8  -  NĂM HỌC 2024 - 2025
	TT
	Chương/Chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Biểu thức đại số
	Đa thức nhiều biến. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến
	2

(0,5 đ)
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Hằng đẳng thức đáng nhớ
	1

(0,25đ)
	
	
	
	
	
	
	1

(0,5đ)
	2,5%

	
	
	Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
	3

(0,75đ)
	1

(0,5đ)
	
	3

(1,5đ)
	
	1

(0,5đ)
	
	
	37,5%

	2


	Định lí 
Pythagore
	Định lí Pythagore
	1

(0,25đ)
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	3
	Các loại tứ giác thường gặp
	Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt
	3

(0,75đ)
	1

(1đ)
	
	1

(1,0đ)
	
	1

(1,0đ)
	
	
	37,5%

	4
	Một số yếu tố thống kê
	Thu thập và phân loại dữ liệu. Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu. Phân tích dữ liệu
	2

(0,5đ)
	1

(0,5đ)
	
	1

(0,5đ)
	
	
	
	
	15%

	Tổng số câu:

Số điểm:
	12

3
	3

2
	
	5

3,0
	
	2

1,5
	
	1

0,5
	23

10

	Tỉ lệ %
	50%
	30%
	15%
	5%
	100%

	Tỉ lệ chung
	80%
	20%
	100%


BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 1 - NĂM HỌC 2024 – 2025
MÔN TOÁN – LỚP 8

	TT
	Chương/

Chủ đề
	Nội dung/

Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Biểu thức đại số
	 Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các đa thức nhiều biến
	Biết nhân, chia các đa thức nhiều biến


	2TN

C1,3 
	
	
	

	
	
	Hằng đẳng thức

 đáng nhớ, phân tích đa thức thành nhân tử.
	Nhận biết: được các hằng đẳng thức: bình phương của một tổng, một hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của tổng và hiệu; tổng và hiệu hai lập phương
	1TN

C2 
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:
– Mô tả được các hằng đẳng thức: bình phương của tổng và hiệu; hiệu hai bình phương; lập phương của tổng và hiệu; tổng và hiệu hai lập phương.
	
	2TL

C13b,

14c
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 

– Vận dụng được các hằng đẳng thức để phân tích đa thức thành nhân tử ở dạng: vận dụng trực tiếp hằng đẳng thức; 

– Vận dụng hằng đẳng thức để tính giá trị của biểu thức.
	
	
	1TL

C14c  
	1TL

C14/2  

	
	
	Phân thức đại số. Tính chất cơ bản của phân thức đại số. Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia các phân thức đại số
	Nhận biết:

 – Nhận biết được điều kiện xác định; giá trị của phân thức đại số; hai phân thức bằng nhau.
	3TN

C4,5,6 


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu: – Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân thức đại số.
	
	2TL

C13a,14b
	
	1TL

C14/2  

	
	
	
	Vận dụng: 

– Thực hiện được các phép tính: phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia đối với hai phân thức đại số.
	
	
	
	

	2
	Định lí Pythagore
	Định lí Pythagore
	– Nhận biết được tam giác vuông biết độ bài 3 cạnh
	1TN

C7
	
	
	

	   3
	Tứ giác
	Tính chất và dấu hiệu nhận biết các tứ giác đặc biệt
	Nhận biết: 

– Nhận biết được dấu hiệu để một hình bình hành là hình thoi

– Nhận biết được dấu hiệu để một tứ giác là hình bình hành
– Nhận biết được dấu hiệu để một tứ giác là hình chữ nhật 
-Nhận biết được tính chất về góc kề một đáy của hình thang cân.
– Biết được tính chất về hai góc đối của hình bình hành
	3TN

C8,9,10

1TL

C15a
	
	1TL

C15b


	

	
	
	
	Thông hiểu

– Chứng tỏ tứ giác là hình thoi
	
	1TL

C15c
	
	

	4
	Thu thập và tổ chức dữ liệu
	Thu thập, phân loại dữ liệu
	  Nhận biết phương pháp phù hợp với lĩnh vực thu thập dữ liệu.
	1TN

C12
	
	
	

	
	
	Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu
	Nhận biết được dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu cho phù hợp.
	1TN

C11


	
	
	

	
	
	Phân tích dữ liệu
	– Nhận biết được vấn dựa trên phân tích các số liệu thu được ở dạng: biểu đồ hình quạt tròn (pie chart)
	1TL

C16a
	
	
	

	
	
	
	Biết tính  a% của b
	1TL

C16b 
	
	
	

	Tổng
	
	15
	7
	6
	1

	Tỉ lệ %
	100%
	50%
	30%
	15%
	5%

	Tỉ lệ chung
	100%
	80%
	20%


Với hai biểu thức tùy ý A và B, ta có
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Một ô tô đi quãng đường s (km) với vận tốc v (km/h) hết thời gian t (giờ).


Hãy lập các biểu thức tính một trong ba đại lượng s, v và t theo hai đại lượng còn lại.


Có phải tất cả các biểu thức đó đều là đa thức? Hãy giải thích.


�





a) Viết biểu thức biểu thị các đại lượng sau:


• Chiều rộng của hình chữ nhật có chiều dài bằng � QUOTE � ��� và diện tích bằng 3 � QUOTE � ���.


• Thời gian để một người thợ làm được x sản phẩm, biết rằng mỗi giờ người thợ đó làm được y sản phẩm.


• Năng suất trung bình của một mảnh ruộng gồm hai thửa, một thửa có diện tích a (ha) cho thu hoạch được m tấn lúa, thửa kia có diện tích b (ha) cho thu hoạch n tấn lúa.


b) Các biểu thức trên có đặc điểm nào giống nhau? Chúng có phải là đa thức không?





Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) 


�


� QUOTE � ��� và B khác đa thức không.


A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).





2





�


� QUOTE � ��� � QUOTE � ��� biến để giá trị của mẫu thức � QUOTE � ��� khác 0. 


Khi thay các biến của phân thức bằng các giá trị cho trước của biến (thỏa mãn điều kiện xác định), ta nhận được một biểu thức số. Giá trị của biểu thức này được gọi là giá trị của phân thức tại các giá trị đã cho của biến.





a) Viết biểu thức biểu thị các đại lượng sau:


• Chiều rộng của hình chữ nhật có chiều dài bằng � QUOTE � ��� và diện tích bằng 3 � QUOTE � ���.


• Thời gian để một người thợ làm được x sản phẩm, biết rằng mỗi giờ người thợ đó làm được y sản phẩm.


• Năng suất trung bình của một mảnh ruộng gồm hai thửa, một thửa có diện tích a (ha) cho thu hoạch được m tấn lúa, thửa kia có diện tích b (ha) cho thu hoạch n tấn lúa.


b) Các biểu thức trên có đặc điểm nào giống nhau? Chúng có phải là đa thức không?





Một phân thức đại số (hay nói gọn là phân thức) 


�


� QUOTE � ��� và B khác đa thức không.


A được gọi là tử thức (hay tử), B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
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�


� QUOTE � ��� � QUOTE � ��� biến để giá trị của mẫu thức � QUOTE � ��� khác 0. 


Khi thay các biến của phân thức bằng các giá trị cho trước của biến (thỏa mãn điều kiện xác định), ta nhận được một biểu thức số. Giá trị của biểu thức này được gọi là giá trị của phân thức tại các giá trị đã cho của biến.





�


a) Tính giá trị của các phân thức trên khi � QUOTE � ��� và khi � QUOTE � ���


Nêu nhận xét về giá trị của M và N khi cho x và y nhận những giá trị nào đó � QUOTE � ���.


b) Nhân tử thức của phân thức này với mẫu của phân thức kia, rồi so sánh hai đa thức nhận được. 
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Khi nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.


�


Khi chia cả tử và mẫu của một phân thức cho cùng một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.


�
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